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	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG


Số:        /2021/TT-BTNMT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày     tháng      năm 2021


THÔNG TƯ

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường
Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 36/2017/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường; 
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, 
Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung của Luật Bảo vệ môi trường về bảo vệ môi trường nước, đất, không khí, di sản thiên nhiên; nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường; phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản; quản lý chất thải và kiểm soát các chất ô nhiễm khác; hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường và báo cáo môi trường; phục hồi môi trường sau sự cố môi trường, hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái và nguồn lực chi cho bảo vệ môi trường.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động liên quan đến các nội dung quy định tại Điều 1 Thông tư này trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bao gồm đất liền, hải đảo, vùng biển, lòng đất và vùng trời.

Chương II

BẢO VỆ CÁC THÀNH PHẦN MÔI TRƯỜNG, DI SẢN THIÊN NHIÊN
Mục 1

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NƯỚC 
Điều 3. Nguyên tắc đánh giá khả năng chịu tải của môi trường nước mặt là nguồn nước sông, hồ 
1. Việc đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước phải đảm bảo tính hệ thống theo lưu vực sông và nguồn nước.
 2. Đối với nguồn nước là sông, suối, kênh, rạch (sau đây gọi tắt là sông), khi thực hiện đánh giá khả năng chịu tải phải được phân thành từng đoạn sông để đánh giá.

3. Việc phân đoạn sông, xác định mục đích sử dụng nước, lựa chọn lưu lượng dòng chảy, lựa chọn thông số chất lượng nước mặt, thông số ô nhiễm của các nguồn nước thải để đánh giá khả năng chịu tải đối với từng đoạn sông phải bảo đảm tính hệ thống theo từng sông, hệ thống sông.

4. Việc đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước sông, hồ phải được thực hiện đối với từng thông số ô nhiễm.

5. Việc đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước sông, hồ phải dựa trên đặc điểm mục đích sử dụng, khả năng tự làm sạch của nguồn nước, quy mô và tính chất của các nguồn nước thải hiện tại và theo quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 4.  Phân đoạn sông để đánh giá khả năng chịu tải 

1. Việc phân đoạn sông để đánh giá khả năng chịu tải được thực hiện trên cơ sở các căn cứ sau:

a) Vị trí nhập lưu, phân lưu trên sông;

b) Chức năng nguồn nước, mục đích sử dụng nước của sông; vị trí các công trình khai thác, sử dụng nước, xả nước thải; vị trí công trình hồ chứa, công trình điều tiết nước trên sông;

c) Chiều dài xâm nhập mặn lớn nhất ứng với độ mặn 4,0‰ đối với các đoạn sông bị ảnh hưởng của thủy triều;

d) Yêu cầu về bảo tồn, phát triển hệ sinh thái thủy sinh, giá trị lịch sử, văn hóa, du lịch, tín ngưỡng có liên quan đến nguồn nước;

đ) Đối với các sông liên quốc gia, liên tỉnh, ngoài việc căn cứ quy định tại các điểm a, b, c và điểm d khoản này, còn phải căn cứ vào đường biên giới quốc gia, địa giới hành chính cấp tỉnh.

2. Đoạn sông được xác định như sau:

a) 01 đoạn sông được xác định bởi 02 mặt cắt liền kề có chiều dài từ 10 km trở lên, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản này.

Trường hợp khi xác định mà đoạn sông có chiều dài dưới 10 km thì căn cứ vào mức độ biến đổi lưu lượng dòng chảy, mục đích sử dụng nước, yêu cầu bảo vệ nguồn nước xem xét ghép chung với đoạn sông liền kề;

b) Đối với đoạn sông bị ảnh hưởng của thủy triều mà có chiều dài xâm nhập mặn lớn nhất ứng với độ mặn 4,0‰ thì được phân thành một đoạn;

c) Trường hợp sông chảy qua đô thị, khu bảo tồn đa dạng sinh học, khu bảo tồn giá trị văn hóa có liên quan đến nguồn nước thì được xem xét phân thành một đoạn.

Điều 5.  Xác định mục đích sử dụng nước để đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước sông, hồ 

1. Mục đích sử dụng nước của đoạn sông, hồ được xác định căn cứ quy hoạch tài nguyên nước, quy hoạch bảo vệ môi trường đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp đoạn sông, hồ có nhiều mục đích sử dụng nước thì lựa chọn mục đích sử dụng nước có yêu cầu về chất lượng nước cao nhất.

2. Các trường hợp không quy định tại khoản 1 Điều này, căn cứ vào hiện trạng khai thác, sử dụng nước thực tế của đoạn sông, hồ thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng chịu tải quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này xem xét, xác định mục đích sử dụng nước của đoạn sông để đánh giá.

Điều 6. Thông số để đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước sông, hồ 

1. Khả năng chịu tải của mỗi đoạn sông, hồ phải được đánh giá đối với từng thông số sau: COD, BOD5, Amoni, Nitrat, Phosphat và các thông số quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Căn cứ quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, quy chuẩn kỹ thuật về nước thải, mục đích sử dụng nước, quy mô, tính chất nước thải, yêu cầu bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường đối với từng đoạn sông, hồ thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng chịu tải quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này xem xét, quyết định cụ thể các thông số khác để đánh giá cho phù hợp.

Điều 7. Phương pháp để đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước sông, hồ

1. Các phương pháp đánh giá khả năng chịu tải của sông bao gồm:

a) Phương pháp đánh giá trực tiếp: đánh giá khả năng chịu tải của sông được thực hiện trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số, đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu lượng và kết quả phân tích chất lượng nguồn nước của đoạn sông. Phương pháp đánh giá trực tiếp được áp dụng đối với đoạn sông sau khi điều tra mà không có nguồn nước thải xả trực tiếp vào đoạn sông đó;
b) Phương pháp đánh giá gián tiếp: đánh giá khả năng chịu tải của sông được thực hiện trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu lượng, kết quả phân tích chất lượng nguồn nước sông, lưu lượng và kết quả phân tích của các nguồn nước thải xả vào đoạn sông;
c) Phương pháp đánh giá bằng mô hình: đánh giá khả năng chịu tải của sông được thực hiện trên cơ sở giới hạn tối đa của từng thông số đánh giá theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt, lưu lượng và kết quả phân tích chất lượng nguồn nước sông, lưu lượng và kết quả phân tích của các nguồn nước thải xả vào đoạn sông và quá trình gia nhập dòng chảy, biến đổi của các chất gây ô nhiễm;

d) Việc đánh giá khả năng chịu tải của sông được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

2. Việc đánh giá khả năng chịu tải của hồ áp dụng các phương pháp quy định tại khoản 1 Điều này và thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

3. Căn cứ các nguyên tắc đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước sông, hồ quy định tại Điều 3 Thông tư này và các thông tin, số liệu về lưu lượng, chất lượng nước sông, lưu lượng, chất lượng nước của các nguồn nước thải, cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng chịu tải quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này xem xét, quyết định áp dụng các phương pháp đánh giá phù hợp đối với từng đoạn sông, hệ thống sông, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.

4. Đối với đoạn sông bị ảnh hưởng của thủy triều quy định tại điểm b khoản 2 Điều 4 Thông tư này chỉ áp dụng phương pháp mô hình để đánh giá.

Điều 8. Đánh giá khả năng chịu tải của sông

1. Phương pháp đánh giá trực tiếp:

Công thức đánh giá: Ltn = (Ltđ - Lnn) x FS
Trong đó:

a) Ltn: khả năng chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày;

b) Ltđ: tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt đối với đoạn sông và được xác định theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, đơn vị tính là kg/ngày;

c) Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn sông và được xác định theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, đơn vị tính là kg/ngày;

d) FS: hệ số an toàn, được xem xét, lựa chọn trong khoảng từ 0,3 đến 0,7 trên cơ sở mức độ đầy đủ, tin cậy, chính xác của các thông tin, số liệu sử dụng để đánh giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng chịu tải quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này xem xét, quyết định.

2. Phương pháp đánh giá gián tiếp:

Công thức đánh giá: Ltn = (Ltđ - Lnn - Lt) x FS
Trong đó:

a) Ltn: khả năng chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm, đơn vị tính là kg/ngày;

b) Ltd, FS: được xác định theo quy định tại điểm b, điểm d khoản 1 Điều này;

c) Lnn: tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước của đoạn sông và được xác định theo quy định tại Điều 10 Thông tư này, đơn vị tính là kg/ngày;

d) Lt: tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải và được xác định theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, đơn vị tính là kg/ngày.

3. Đánh giá bằng phương pháp mô hình:

Căn cứ đặc điểm về dòng chảy của đoạn sông, dòng sông hoặc của cả hệ thống sông, thông tin số liệu về dòng chảy, chất lượng nước và các nguồn thải thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng chịu tải quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này xem xét, quyết định lựa chọn mô hình phù hợp để đánh giá. Mô hình để đánh giá phải được hiệu chuẩn trước khi thực hiện việc đánh giá.

4. Kết quả đánh giá phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 13 Thông tư này.

Điều 9. Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt

1. Công thức xác định: Ltđ = Cqc x QS x 86,4

Trong đó:

a) Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng nước của đoạn sông, đơn vị tính là mg/L;

b) QS: lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá và được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này, đơn vị tính là m3/s;

c) Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên (được chuyển đổi từ đơn vị tính là mg/L, m3/s thành đơn vị tính là kg/ngày).

2. Lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng chịu tải quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này xem xét, quyết định trên cơ sở dòng chảy tối thiểu đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; trường hợp đoạn sông chưa xác định dòng chảy tối thiểu thì lưu lượng dòng chảy được xem xét, xác định trong phạm vi từ lưu lượng tháng nhỏ nhất đến lưu lượng trung bình của 03 tháng nhỏ nhất.

Điều 10.  Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn nước

1. Công thức xác định: Lnn = Cnn x QS x 86,4

Trong đó:

a) Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt và được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này, đơn vị tính là mg/L;

b) QS: lưu lượng dòng chảy của đoạn sông đánh giá và được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Thông tư này, đơn vị tính là m3/s;

c) Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên.

2. Kết quả phân tích thông số chất lượng nước mặt được xác định tại các mặt cắt của đoạn sông đánh giá và trên cơ sở giá trị trung bình của kết quả phân tích ít nhất 10 mẫu nước sông với tần suất lấy mẫu 03 ngày/mẫu, thời gian lấy mẫu thực hiện trong khoảng thời gian 03 tháng có dòng chảy nhỏ nhất; trường hợp tại đoạn sông đánh giá có số liệu quan trắc chất lượng nước của trạm quan trắc thủy văn, tài nguyên nước, môi trường thì xem xét sử dụng số liệu này để đánh giá. Vị trí lấy mẫu nước tại các mặt cắt được thực hiện như sau:

a) Tại vị trí mặt cắt cuối của đoạn sông đánh giá đối với trường hợp áp dụng phương pháp trực tiếp;

b) Tại vị trí mặt cắt đầu của đoạn sông đánh giá đối với trường hợp áp dụng phương pháp gián tiếp.

Điều 11.  Xác định tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải

1. Công thức xác định: Lt = Ct x Qt x 86,4

Trong đó:

a) Ct: kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải xả vào đoạn sông và được xác định theo quy định tại khoản 2 Điều này, đơn vị tính là mg/L;

b) Qt: lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải xả vào đoạn sông và được xác định theo quy định tại khoản 3 Điều này, đơn vị tính là m3/s;

c) Giá trị 86,4 là hệ số chuyển đổi thứ nguyên.

2. Kết quả phân tích thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải được xác định trên cơ sở giá trị trung bình của kết quả phân tích ít nhất 10 mẫu nước thải với tần suất lấy mẫu 03 ngày/mẫu. Trường hợp nguồn nước thải đã được quan trắc theo quy định của pháp luật thì xem xét sử dụng số liệu quan trắc này để đánh giá.

3. Lưu lượng lớn nhất của nguồn nước thải được xác định trên cơ sở kết quả quan trắc lưu lượng của nguồn nước thải theo quy định của pháp luật hoặc lưu lượng lớn nhất được ghi trong giấy phép xả nước thải vào nguồn nước do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Trường hợp có nhiều nguồn nước thải xả vào đoạn sông thì việc xác định tải lượng thông số ô nhiễm được thực hiện đối với từng nguồn nước thải.

5. Trường hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà đã xác định được nguồn nước thải, lưu lượng, thông số ô nhiễm dự kiến xả vào đoạn sông đánh giá thì xem xét, xác định thêm tải lượng của từng thông số ô nhiễm. Giá trị của từng thông số ô nhiễm để đánh giá được xác định trên cơ sở giá trị giới hạn quy định tại quy chuẩn kỹ thuật về nước thải.

Điều 12. Đánh giá khả năng chịu tải của hồ

1. Đối với hồ chứa trên sông:

a) Trường hợp hồ chứa được vận hành theo chế độ hàng ngày thì khả năng chịu tải của hồ chứa được đánh giá trên cơ sở đánh giá khả năng chịu tải của đoạn sông có hồ chứa theo các phương pháp, công thức đánh giá quy định tại Điều 8 Thông tư này;

b) Trường hợp hồ chứa không vận hành theo chế độ hàng ngày thì khả năng chịu tải của hồ chứa được đánh giá theo công thức sau:

Mtn = (Cqc - Cnn) x Vh x 10-3 x FS
Trong đó:

Mtn: khả năng chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm của hồ, đơn vị tính là kg;

Cqc: giá trị giới hạn của thông số chất lượng nước mặt theo quy chuẩn kỹ thuật về chất lượng nước mặt ứng với mục đích sử dụng của hồ, đơn vị tính là mg/L;

Cnn: kết quả phân tích thông số chất lượng nước hồ và được xác định theo quy định tại Khoản 2 Điều này, đơn vị tính là mg/L;

Vh: dung tích của hồ và được xác định trên cơ sở dung tích của hồ trong mùa cạn, đơn vị tính là m3;

FS: hệ số an toàn, lấy bằng 0,7.

2. Kết quả phân tích thông số chất lượng nước hồ được xác định trên cơ sở giá trị trung bình của kết quả phân tích ít nhất 10 mẫu nước hồ với tần suất lấy mẫu 03 ngày/mẫu; thời gian lấy mẫu thực hiện trong khoảng thời gian 03 tháng mùa cạn; trường hợp tại hồ đã được quan trắc chất lượng nước theo quy định của pháp luật thì xem xét sử dụng số liệu này để đánh giá.

3. Đối với hồ không thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này thì việc đánh giá khả năng chịu tải của hồ thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, trong đó hệ số an toàn FS lấy bằng 0,3.

4. Đối với các hồ quy định tại điểm b khoản 1 và khoản 3 Điều này, căn cứ đặc điểm của hồ, thông tin số liệu về chất lượng nước và các nguồn thải thì cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng chịu tải quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư này xem xét, quyết định áp dụng phương pháp mô hình để đánh giá. Mô hình để đánh giá phải được hiệu chuẩn trước khi thực hiện việc đánh giá.

5. Kết quả đánh giá phải đáp ứng yêu cầu theo quy định tại khoản 3 Điều 13 Thông tư này.

Điều 13.  Yêu cầu về kết quả đánh giá khả năng chịu tải của nguồn nước sông, hồ 

1. Kết quả đánh giá khả năng chịu tải tại mỗi đoạn sông phải được luận chứng, thuyết minh rõ về việc phân đoạn sông, xác định mục đích sử dụng nước, xác định lưu lượng dòng chảy, các thông số đánh giá, hệ số an toàn và việc lựa chọn phương pháp đánh giá quy định tại Thông tư này; kết quả đánh giá phải thể hiện rõ đoạn sông còn khả năng chịu tải hoặc không còn khả năng chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm. 
2. Kết quả đánh giá khả năng chịu tải của sông phải tổng hợp, thể hiện trên sơ đồ hệ thống sông; lập thành danh mục các đoạn sông đã được đánh giá, trong đó, mỗi đoạn sông được đánh giá phải thể hiện các nội dung chủ yếu sau:

a) Tên của đoạn sông, tên của sông, tên lưu vực sông;

b) Chiều dài đoạn sông, địa giới hành chính nơi đoạn sông đánh giá;

c) Kết quả đánh giá khả năng chịu tải của đoạn sông đối với từng thông số đánh giá.

3. Kết quả đánh giá khả năng chịu tải của hồ phải được luận chứng, thuyết minh rõ về việc xác định mục đích sử dụng nước của hồ, xác định dung tích hồ, các thông số đánh giá, hệ số an toàn và việc lựa chọn phương pháp đánh giá quy định tại Thông tư này; kết quả đánh giá phải thể hiện rõ hồ còn khả năng chịu tải hoặc không còn khả năng chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm.

Điều 14.  Phê duyệt khả năng chịu tải của nguồn nước sông, hồ 
1. Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt khả năng chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) phê duyệt khả năng chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh.

2. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức điều tra, đánh giá khả năng chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia, lấy ý kiến các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Tài nguyên và Môi trường) tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức điều tra, đánh giá khả năng chịu tải của các sông, hồ là nguồn nước nội tỉnh, lấy ý kiến các Sở: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan về kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của các sông, hồ; tổng hợp ý kiến, hoàn thiện hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.

4. Hồ sơ lấy ý kiến quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này gồm: dự thảo quyết định phê duyệt kèm theo danh mục các đoạn sông, hồ đã được đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải; báo cáo thuyết minh kết quả đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ.

5. Việc công bố các đoạn sông, dòng sông không còn khả năng chịu tải đối với từng thông số ô nhiễm do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt khả năng chịu tải quy định tại khoản 1 Điều này xem xét, quyết định và thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và pháp luật bảo vệ bí mật nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Điều 15.  Bảo vệ môi trường nước dưới đất trong hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất
Việc bảo vệ môi trường nước dưới đất trong hoạt động thăm dò, khai thác nước dưới đất được thực hiện theo quy định của Thông tư số 75/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ nước nước đất trong các hoạt động khoan, đào, thăm dò, khai thác nước dưới đất.
Điều 16.  Quan trắc, giám sát nước dưới đất trong hoạt động khai thác nước dưới đất
Việc quan trắc, giám sát chất lượng nước dưới đất trong hoạt động khai thác nước dưới đất được thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư số 47/2017/TT-BTNMT ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về giám sát khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
Mục 2
 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẤT 
Điều 17.  Nguyên tắc và tiêu chí phân loại khu vực bị ô nhiễm
1. Các khu vực bị ô nhiễm được phân loại dựa trên các tiêu chí: nguồn ô nhiễm tồn lưu, khả năng lan truyền ô nhiễm và đối tượng bị tác động.

2. Các tiêu chí được đánh giá thông qua phương pháp tính điểm đánh giá theo quy định tại Mẫu số 1 Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

3. Việc xác định mức độ ô nhiễm căn cứ vào tổng điểm đánh giá của các tiêu chí.
Điều 18.  Phân loại khu vực ô nhiễm môi trường đất 
Khu vực ô nhiễm môi trường đất được phân loại theo 03 mức độ:

1. Mức độ ô nhiễm nếu khu vực có tổng điểm đánh giá của các tiêu chí dưới 40 điểm.

2. Mức độ ô nhiễm nghiêm trọng nếu khu vực có tổng điểm đánh giá của các tiêu chí từ 40 điểm đến 60 điểm.

3. Mức độ ô nhiễm đặc biệt nghiêm trọng nếu khu vực có tổng điểm đánh giá của các tiêu chí trên 60 điểm.

Mục 3

DI SẢN THIÊN NHIÊN 

Điều 19.  Quy chế quản lý di sản thiên nhiên

1. Yêu cầu đối với quy chế quản lý di sản thiên nhiên

 a) Quy chế quản lý di sản thiên nhiên được xây dựng trên cơ sở xác định những yếu tố, nguy cơ thường xuyên có khả năng ảnh hưởng xấu tới các thành phần di sản thiên nhiên để đưa ra các quy định cụ thể nhằm bảo vệ, phục hồi và phát triển bền vững các di sản thiên nhiên;

b) Tuân thủ quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và các văn bản pháp luật khác có liên quan;

c) Bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia, góp ý rộng rãi của cộng đồng, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình xây dựng quy chế;

d) Được sửa đổi, bổ sung kịp thời trong quá trình thực hiện để bảo đảm sự phù hợp, khả thi đối với hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị của các di sản thiên nhiên.
2. Nội dung quy chế quản lý di sản thiên nhiên 

Quy chế quản lý di sản thiên nhiên bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

 a) Quy định về ranh giới và phân vùng di sản thiên nhiên: vùng lõi, vùng đệm và vùng chuyển tiếp; 

 b) Quy định những vấn đề cụ thể trong từng phân vùng di sản thiên nhiên: bảo vệ, phục hồi và phát triển bền vững di sản thiên nhiên; bảo tồn và phát huy các giá trị tạo nên di sản thiên nhiên; nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập trong di sản thiên nhiên; quan trắc môi trường, đa dạng sinh học; tham quan, du lịch sinh thái và quảng bá hình ảnh di sản thiên nhiên; các hoạt động của dân cư sống hợp pháp trong di sản thiên nhiên; cơ chế chia sẻ dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên trong di sản thiên nhiên; các hoạt động phòng chống rủi ro, thiên tai, thảm họa thiên nhiên; phối hợp cấp phép đối với các hoạt động trong di sản thiên nhiên; kiểm tra, xử lý vi phạm đối với di sản thiên nhiên và những vấn đề quan trọng khác cần xây dựng thành quy định trong việc phối hợp, thực hiện bảo vệ di sản thiên nhiên đối với các cấp quản lý và các bên liên quan;

c) Ban quản lý và nhiệm vụ quản lý di sản thiên nhiên;

d) Nguồn lực và tài chính cho quản lý di sản thiên nhiên;

đ) Trách nhiệm phối hợp bảo vệ di sản thiên nhiên giữa tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên với tổ chức liên quan ở địa phương và cộng đồng sống tại trong và xung quanh di sản thiên nhiên.

Mẫu quy chế quản lý di sản thiên nhiên được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục I kèm theo Thông tư này.

3. Đối với các di sản thiên nhiên đã có quy chế quản lý trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, ban quản lý hoặc cơ quan, tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên có trách nhiệm cập nhật các nội dung về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều này vào quy chế đã ban hành và trình cấp có thẩm quyền ban hành với sự thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Điều 20.  Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên

1. Các tổ chức quản lý di sản thiên nhiên xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.


2. Yêu cầu đối với kế hoạch bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên 

a) Phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc gia, tỉnh, chiến lược quốc gia bảo vệ môi trường, chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học và chiến lược khác có liên quan;

b) Phù hợp với hồ sơ xác lập di sản thiên nhiên đã được công nhận;

c) Bảo đảm việc gắn kết, lồng ghép giữa quản lý di sản thiên nhiên với bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học và các yêu cầu về phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bảo vệ di sản thiên nhiên với phát triển bền vững;

d) Bảo đảm công khai, minh bạch, có sự tham gia của cộng đồng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập kế hoạch bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên;

đ) Bảo vệ chủ quyền quốc gia, bảo đảm quốc phòng, an ninh;

e) Phù hợp với nguồn lực thực hiện và bảo đảm tính khả thi.

3. Thời hạn của kế hoạch bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên là 05 năm, tầm nhìn 10 năm. Sau định kỳ 05 năm, kế hoạch bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên được đánh giá lại, xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) bảo đảm phù hợp với thực tiễn bảo vệ và quản lý di sản thiên nhiên theo từng thời điểm.

4. Nội dung cơ bản kế hoạch bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên bao gồm:

a) Thông tin chung về di sản thiên nhiên: tên di sản; phân cấp, vị trí địa lý, hiện trạng cảnh quan thiên nhiên, đa dạng sinh học, dịch vụ hệ sinh thái; các tiêu chí đáp ứng của di sản thiên nhiên và cộng đồng sinh sống bên trong, xung quanh di sản thiên nhiên; 

b) Thực trạng môi trường và công tác bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học di sản thiên nhiên;

c) Mục tiêu của kế hoạch bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên;

d) Quy định về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học đối với mỗi phân vùng di sản thiên nhiên;

đ) Các nguy cơ tác động đến môi trường, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học của di sản thiên nhiên;

e) Các chương trình bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học; phục hồi, phát huy giá trị di sản thiên nhiên và nguồn kinh phí thực hiện;

g) Phương án kiện toàn tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực của tổ chức được giao quản lý, sử dụng, bảo vệ các di sản thiên nhiên;

h) Các đề tài, dự án ưu tiên và khái toán kinh phí vốn đầu tư, phân kỳ đầu tư xây dựng di sản thiên nhiên; kinh phí thường xuyên cho các hoạt động bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học trong di sản thiên nhiên;

k) Giải pháp và tổ chức thực hiện;

l) Kế hoạch giám sát, đánh giá định kỳ về tình trạng bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học của các di sản thiên nhiên.

Kế hoạch bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên được quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục I kèm theo Thông tư này.


5. Đối với di sản thiên nhiên đã có kế hoạch bảo vệ môi trường trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành, ban quản lý hoặc cơ quan, tổ chức được giao quản lý di sản thiên nhiên có trách nhiệm cập nhật các nội dung về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều này vào kế hoạch đã phê duyệt và trình cấp có thẩm quyền ban hành với sự thống nhất của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Chương III

NỘI DUNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUY HOẠCH TỈNH, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Mục 1
NỘI DUNG BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG QUY HOẠCH TỈNH,
ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC
Điều 21.  Nội dung bảo vệ môi trường trong quy hoạch tỉnh
1. Đánh giá hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường, cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học; tình hình và dự báo phát sinh chất thải; tác động của biến đổi khí hậu; tình hình quản lý và bảo vệ môi trường.

2. Xây dựng quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường trong thời kỳ quy hoạch, bao gồm:

a) Xây dựng quan điểm về phát triển tỉnh, tổ chức, sắp xếp không gian các hoạt động về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh;

b) Xác định các mục tiêu tổng quát về bảo vệ môi trường trong thời kỳ quy hoạch;

c) Mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể về bảo vệ môi trường gắn với tổ chức, sắp xếp không gian phát triển của tỉnh trong thời kỳ quy hoạch;

d) Xác định các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường.

3. Xác định phương án phân vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 22 của Nghị định số          /2021/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

4. Xác định phương án thiết lập khu vực bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học.

5. Xác định phương án phát triển các khu xử lý chất thải rắn, chất thải nguy hại tập trung. 
6. Xác định phương án thiết lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường trong kỳ quy hoạch.

7. Xác định các dự án về bảo vệ môi trường trong Danh mục dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn tỉnh.

8. Xác định nguyên tắc và cơ chế phối hợp thực hiện biện pháp quản lý và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.
Điều 22.  Đánh giá môi trường chiến lược

1. Cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II kèm theo Thông tư này, bao gồm:

a) Mẫu số 01a: cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược;

b) Mẫu số 01b: cấu trúc và nội dung của báo cáo đánh giá môi trường chiến lược đối với quy hoạch.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến bằng văn bản về nội dung đánh giá môi trường chiến lược đối với chiến lược, quy hoạch trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị trực thuộc trong các lĩnh vực có liên quan bao gồm: môi trường, đất đai, tài nguyên nước, địa chất khoáng sản, khí tượng thủy văn, biến đổi khí hậu, biển và hải đảo. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm góp ý bằng văn bản về nội dung đánh giá môi trường chiến lược của chiến lược, quy hoạch trong thời hạn tối đa 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ. Nếu sau thời hạn nêu trên, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường không có văn bản trả lời được coi là đồng ý và chịu trách nhiệm về những nội dung lấy ý kiến có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của mình.

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho đơn vị trực thuộc có chức năng quản lý về môi trường làm đơn vị chủ trì xử lý. Đơn vị chủ trì xử lý có trách nhiệm gửi tài liệu và văn bản đề nghị các đơn vị góp ý trong vòng 03 ngày kể từ ngày được hồ sơ hợp lệ. Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn góp ý, đơn vị chủ trì xử lý tổng hợp và trình Lãnh đạo Bộ dự thảo góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp nhận được các ý kiến chưa thống nhất của các đơn vị chuyên môn, đơn vị chủ trì xử lý báo cáo Lãnh đạo Bộ để tổ chức cuộc họp trao đổi nội dung chưa thống nhất trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn góp ý và trình Lãnh đạo Bộ dự thảo góp ý của Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

Mục 2
 ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG  
Điều 23.  Nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường

Cấu trúc và nội dung cụ thể của báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

Điều 24.  Tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định báo cáo dánh giá tác động môi trường
1. Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (sau đây gọi chung là hội đồng thẩm định) có trách nhiệm tư vấn cho thủ trưởng cơ quan thẩm định; chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và trước pháp luật về kết quả thẩm định.

2. Hội đồng thẩm định làm việc theo nguyên tắc thảo luận công khai giữa các thành viên hội đồng thẩm định, giữa hội đồng thẩm định với chủ dự án theo hình thức tổ chức phiên họp chính thức và các phiên họp chuyên đề do chủ tịch hội đồng quyết định trong trường hợp cần thiết. 

3. Phiên họp chính thức của hội đồng thẩm định chỉ được tiến hành khi có đầy đủ các điều kiện sau đây:

a) Có sự tham gia (hiện diện trực tiếp tại phiên họp hoặc tham gia họp trực tuyến) từ 2/3 số lượng thành viên hội đồng thẩm định trở lên, trong đó phải có chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng được ủy quyền (sau đây gọi chung là người chủ trì phiên họp), ủy viên thư ký và ít nhất 01 ủy viên phản biện;

b) Có sự tham gia của đại diện có thẩm quyền của chủ dự án;

c) Đã nộp phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Các thành viên hội đồng thẩm định vắng mặt có thể gửi bản nhận xét trước phiên họp chính thức của hội đồng và được coi là ý kiến của thành viên tham dự phiên họp chính thức của hội đồng nhưng không được tham gia bỏ phiếu.

5. Đại biểu tham gia cuộc họp của hội đồng thẩm định do cơ quan thường trực thẩm định quyết định trong trường hợp cần thiết. Đại biểu tham gia được phát biểu ý kiến trong các cuộc họp của hội đồng thẩm định, chịu sự điều hành của người chủ trì phiên họp, được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

6. Tổ chức lấy ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có liên quan trực tiếp đến các vấn đề môi trường của dự án không có đại diện tham gia trong thành phần hội đồng thẩm định do bộ, cơ quan ngang bộ thành lập:

a) Cơ quan thường trực thẩm định gửi báo cáo đánh giá tác động môi trường đến Sở Tài nguyên và Môi trường;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường được lấy ý kiến có trách nhiệm gửi ý kiến bằng văn bản theo đề nghị của cơ quan thường trực thẩm định trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị. Nếu sau thời hạn nêu trên, Sở Tài nguyên và Môi trường không có văn bản trả lời được coi là đồng ý và chịu trách nhiệm về những nội dung lấy ý kiến có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn;

c) Ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi trường được đưa ra xem xét, thảo luận tại các cuộc họp của hội đồng thẩm định.

7. Ủy viên thư ký hội đồng thẩm định phải là công chức của cơ quan thường trực thẩm định. Chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội đồng và ủy viên thư ký hội đồng có trách nhiệm ký biên bản họp hội đồng theo Mẫu số 09 Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

8. Các ủy viên hội đồng thẩm định và cơ quan, tổ chức, chuyên gia được xin ý kiến chịu trách nhiệm trước cơ quan thẩm định và trước pháp luật về những nhận xét, đánh giá đưa ra đối với báo cáo đánh giá tác động môi trường và những nội dung công việc được chủ tịch hội đồng phân công trong quá trình thẩm định; được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật.

9. Nguyên tắc đưa ra kết quả thẩm định của hội đồng thẩm định: 

a) Thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: khi tất cả thành viên hội đồng thẩm định tham dự phiên họp có phiếu thẩm định thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung;

b) Không thông qua: khi có trên 1/3 số thành viên hội đồng tham dự có phiếu thẩm định không thông qua;

c) Thông qua với điều kiện phải chỉnh sửa, bổ sung: không thuộc các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
Điều 25.  Công khai danh sách hội đồng thẩm định
Cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường có trách nhiệm công khai danh sách hội đồng thẩm định trên cổng thông tin điện tử cùng với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, trừ các dự án đầu tư thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật.
Điều 26.  Biểu mẫu văn bản, tài liệu của hồ sơ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
1. Văn bản đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

2. Quyết định thành lập hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

3. Biên bản khảo sát thực tế khu vực thực hiện dự án quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

4. Bản nhận xét của ủy viên hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Mẫu số 06 Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

5. Phiếu thẩm định của ủy viên hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Mẫu số 07 Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

6. Thông báo kết quả thẩm định quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

7. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục II kèm theo Thông tư này.
Điều 27.  Thời hạn lấy ý kiến phê duyệt kết quả thẩm định đối với dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi 
1. Trường hợp phê duyệt kết quả thẩm định các dự án đầu tư có hoạt động xả nước thải vào công trình thủy lợi, cơ quan thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường lấy ý kiến cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi liên quan bằng văn bản về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và nội dung phê duyệt kết quả thẩm định.

2.  Cơ quan nhà nước quản lý công trình thủy lợi có trách nhiệm có ý kiến bằng văn bản về nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và nội dung phê duyệt kết quả thẩm định trong thời hạn tối đa là 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến; trường hợp hết thời hạn lấy ý kiến mà không có văn bản trả lời thì được coi là đồng thuận với nội dung được lấy ý kiến.
Điều 28.  Mẫu văn bản thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và hướng dẫn kỹ thuật cải tạo, phục hồi môi trường
1. Mẫu văn bản thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (sau đây gọi tắt là Phương án) đối với đối tượng quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 67 Luật Bảo vệ môi trường bao gồm:

a) Nội dung Phương án theo Mẫu số 11 Phụ lục II kèm theo Thông tư này;

b) Văn bản đề nghị thẩm định Phương án theo Mẫu số 12 Phụ lục II kèm theo Thông tư này;

c) Quyết định thành lập hội đồng thẩm định Phương án theo Mẫu số 12a Phụ lục II kèm theo Thông tư này;

d) Biên bản họp hội đồng thẩm định, bản nhận xét, phiếu thẩm định Phương án theo Mẫu số 12b, 12c, 12d Phụ lục II kèm theo Thông tư này;

đ) Thông báo kết quả thẩm định Phương án theo Mẫu số 12đ Phụ lục II kèm theo Thông tư này;

e) Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định phương án theo Mẫu số 12e Phụ lục II kèm theo Thông tư này;

g) Giấy xác nhận đã ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường theo Mẫu số 12g Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

2. Nội dung hướng dẫn cải tạo, phục hồi môi trường bao gồm: 

a) Hướng dẫn các giải pháp cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản quy định tại Mẫu số 12h Phụ lục II kèm theo Thông tư này;

b) Phương pháp tính và dự toán chi phí cải tạo, phục hồi môi trường được quy định tại Mẫu số 12i Phụ lục II kèm theo Thông tư này.
Mục 3
GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 
Điều 29.  Mẫu giấy phép môi trường 
1. Việc cấp, cấp đổi, cấp điều chỉnh, cấp lại giấy phép môi trường thực hiện theo quy định tại Điều… Nghị định số          /2021/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

2. Mẫu giấy phép môi trường được quy định tại Mẫu số 13 Phụ lục II kèm theo Thông tư này.

Điều 30.  Hồ sơ, thủ tục đăng ký môi trường 
1. Hồ sơ đăng ký môi trường gồm:

a) Văn bản đề nghị đăng ký môi trường của dự án đầu tư, cơ sở theo Mẫu số 14 Phụ lục II kèm theo Thông tư này;

b) Bản Đăng ký môi trường của dự án đầu tư, cơ sở theo Mẫu số 15 Phụ lục II kèm theo Thông tư này;
c) Bản sao Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (nếu có).
2. Chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi hồ sơ đăng ký môi trường đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi triển khai dự án đầu tư, cơ sở thông qua hình thức gửi trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc bản điện tử thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến theo quy định tại khoản 3 Điều 49 Luật Bảo vệ môi trường.
Điều 31.  Tiếp nhận đăng ký môi trường 
1. Bộ phận Một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã nhận hồ sơ đăng ký môi trường khi chủ dự án đầu tư, cơ sở gửi đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Thông tư này.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật dữ liệu về đăng ký môi trường vào hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trườngquốc gia.
Chương IV

QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ KIỂM SOÁT CÁC CHẤT Ô NHIỄM KHÁC

Mục 1
QUY ĐỊNH CHUNG VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI
Điều 32.  Danh mục chất thải nguy hại, Danh mục chất thải công nghiệp phải kiểm soát và Danh mục chất thải rắn công nghiệp thông thường 
1. Danh mục chất thải nguy hại, Danh mục chất thải công nghiệp phải kiểm soát và Danh mục chất thải rắn công nghiệp thông thường và mã chất thải nguy hại (mã của từng chất thải nguy hại) quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

2. Việc phân định chất thải nguy hại thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục III kèm theo Thông tư này và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại.
Điều 33.  Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt

1. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt chuyên dụng phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật. Xe chuyên dùng cuốn ép chất thải rắn sinh hoạt trong khu vực đô thị phải có thiết bị lưu chứa nước rỉ rác.


2. Thiết bị lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và phải đảm bảo lưu giữ an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ và không được ngấm, rò rỉ nước rác, phát tán chất thải do gió.


3. Xe tải thùng hở phải được phủ bạt kín che nắng, mưa sau khi chứa chất thải rắn sinh hoạt.


4. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt phải đảm bảo không được rơi vãi chất thải rắn sinh hoạt, rò rỉ nước rỉ rác trong quá trình vận chuyển.
Điều 34.  Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường chất thải rắn công nghiệp thông thường
1. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Thiết bị lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển phải đáp ứng các yêu cầu quy định sau:

a) Đảm bảo lưu giữ an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ.

b) Bao bì mềm được buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín để đảm bảo ngăn chất thải rò rỉ hoặc rơi vãi ra môi trường.

c) Kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng.

3. Xe tải thùng hở phải được phủ bạt kín che nắng, mưa sau khi chứa chất thải rắn công nghiệp thông thường.

4. Phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường khi đang hoạt động phải được trang bị như sau:

 a) Có dòng chữ “Vận chuyển chất thải” ở hai bên thành của phương tiện với chiều cao ít nhất là 15 cm kèm theo tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

 b) Các bản hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn phương tiện vận chuyển, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh sách điện thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hỏa của các địa phương trên địa bàn hoạt động), nội quy về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ (kèm theo yêu cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân) đặt ở cabin hoặc khu vực điều khiển theo quy định của pháp luật, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ.
Điều 35.  Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại
1. Các phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

2. Thiết bị lưu giữ chất thải nguy hại được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển phải đáp ứng các yêu cầu quy định sau:

a) Đảm bảo lưu giữ an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ;
b) Bao bì mềm được buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín để đảm bảo ngăn chất thải rò rỉ hoặc rơi vãi ra môi trường;
c) Kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng;
d) Chất thải nguy hại phải được lưu giữ có cùng tính chất để cách ly với các loại hoặc nhóm chất thải nguy hại khác có khả năng phản ứng hóa học với nhau.

3. Yêu cầu đặc thù cho một số loại phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại như sau:

a) Xe tải thùng lắp cố định có lắp đặt thùng hoặc hộp thu chất lỏng dự phòng bên dưới đáy thùng;
b) Công ten nơ hoặc thùng có thể tháo rời phải được bắt chặt vào xe tải trước khi hoạt động;
c) Xe tải thùng hở phải được phủ bạt kín che nắng, mưa sau khi chứa chất thải nguy hại;
d)
 Xe tải bồn (hay còn gọi là xe xitéc) và khoang chứa tàu thủy đối với chất thải nguy hại ở thể lỏng phải có biện pháp kiểm soát bay hơi, đặc biệt tại điểm nạp, xả, biện pháp kiểm soát nạp đầy tràn để bảo đảm mức chứa cao nhất cách giới hạn trên của bồn hoặc khoang chứa là 10 cm; xe tải bồn phải đáp ứng quy định tại Văn bản Kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 04:1998 về Xitéc ô tô – Yêu cầu kỹ thuật;
đ)  Xe tải ben (có thùng có thể vận hành nghiêng để đổ hàng xuống) có phủ bạt kín che nắng, mưa sau khi chứa chất thải nguy hại;
e) Xe mô tô, xe gắn máy phải có thùng chứa và được gắn chặt trên giá để hàng (phía sau vị trí ngồi lái) của xe mô tô, xe gắn máy. Kích thước của thùng chứa gắn trên xe mô tô, xe gắn máy phải tuân theo quy định về phương tiện khi tham gia giao thông đường bộ của Bộ Giao thông vận tải;
g) Phải vận chuyển chất thải nguy hại đã được đóng gói trong bao bì trừ các trường hợp sau:

- Chất thải nguy hại là bao bì thải hoặc cùng loại với bao bì;
- Chất thải nguy hại ở thể rắn có kích thước không phù hợp để đóng gói trong bao bì;
- Chất thải nguy hại ở thể lỏng hoặc bùn nhão chứa trực tiếp trong bồn của xe bồn hoặc khoang chứa kín của tàu thủy;
- Chất thải nguy hại ở thể rắn (kể cả bùn thải khô) có tính chất hóa lý tương đối đồng nhất tại mọi điểm trong khối chất thải, có số lượng lớn được chở trực tiếp bằng xe tải ben, xe ép rác, tàu thủy, xà lan;
h) Khu vực chứa chất thải nguy hại trên tàu thủy, xà lan bảo đảm các yêu cầu sau:

- Có sàn và vách xung quanh bảo đảm kín khít đặc biệt tại đường tiếp giáp giữa sàn và vách, bằng vật liệu chống thấm, không cháy, chịu ăn mòn, không có khả năng phản ứng hóa học với chất thải nguy hại; sàn có đủ độ bền để chịu được tải trọng chất thải nguy hại cao nhất theo tính toán;
- Có mái hoặc phủ bạt che hoàn toàn nắng, mưa, trừ khu vực chứa chất thải nguy hại trong các thiết bị lưu chứa với dung tích lớn hơn 02m3 thì được đặt ngoài trời; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong;
- Có phân chia các ô hoặc bộ phận riêng cho từng loại chất thải nguy hại hoặc nhóm chất thải nguy hại có cùng tính chất để cách ly với các loại hoặc nhóm chất thải nguy hại khác có khả năng phản ứng hóa học với nhau;
- Có danh sách hàng hóa hay bảng kê khai chỉ ra vị trí của chất thải;
i) Phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại khi đang hoạt động phải được trang bị như sau:

- Các dụng cụ cứu hỏa (ít nhất là bình bọt dập lửa) theo quy định về phòng cháy chữa cháy;
-  Vật liệu thấm hút (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng;
-  Hộp sơ cứu vết thương; bình chứa dung dịch sođa gia dụng để trung hòa khẩn cấp vết bỏng axít trong trường hợp vận chuyển chất thải có tính axít;
-  Thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại di động hoặc bộ đàm);
- Dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất là 30 cm mỗi chiều, có thể tháo, lắp linh hoạt tùy theo loại chất thải nguy hại được vận chuyển ít nhất ở hai bên của phương tiện; có dòng chữ “VẬN CHUYỂN CHẤT THẢI” với chiều cao chữ ít nhất 15cm kèm theo tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ được đặt cố định ít nhất ở hai bên của phương tiện; vật liệu và mực của dấu hiệu và các dòng chữ nêu trên không bị mờ và phai màu. Trừ trường hợp xe gắn máy thì kích thước lựa chọn phù hợp với thực tế;
- Biển thông báo sự cố cho các đối tượng giao thông khác trong trường hợp sự cố trên đường;
- Các bản hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn phương tiện vận chuyển và xếp dỡ hay nạp xả chất thải nguy hại, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh sách điện thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hỏa của các địa phương trên địa bàn hoạt động), nội quy về an toàn lao động và bảo vệ sức khỏe (kèm theo yêu cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân) đặt ở cabin hoặc khu vực điều khiển theo quy định của pháp luật, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ;
- Không chở các chất thải nguy hại có khả năng phản ứng hóa học với nhau trong cùng một phương tiện vận chuyển, hoặc phải có biện pháp cách ly phù hợp tránh không để chất thải nguy hại phản ứng hóa học với nhau kể cả khi có sự cố rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn.
Mục 2
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT

Điều 36. Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với điểm tập kết, trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt 

1. Thiết bị lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đảm bảo lưu giữ an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ;

b) Không được ngấm, rò rỉ nước rỉ rác, phát tán chất thải do gió;

c) Có dung tích, kích thước phù hợp với thời gian lưu giữ.

2. Điểm tập kết chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt;

b) Có sàn bảo đảm kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu.

3. Trạm trung chuyển chất thải rắn sinh hoạt không bắt buộc phải xây dựng dưới dạng kho nhưng phải đáp ứng các quy định sau:

a) Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào;

b) Có sàn bảo đảm kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu;

c) Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ. Trường hợp không có mái che thì phải có biện pháp thu gom, lưu giữ và xử lý nước rỉ rác đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường.

Điều 37. Tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt

1. Về công nghệ:


a) Khả năng tiếp nhận các loại chất thải rắn sinh hoạt, khả năng linh hoạt, phù hợp về quy mô, mở rộng công suất xử lý;


b) Mức độ tự động hóa, nội địa hóa của dây chuyền thiết bị; tỷ lệ xử lý, tái sử dụng, tái chế, chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt;


c) Ưu tiên công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và phù hợp với điều kiện Việt Nam;

d) Quản lý, vận hành, bảo dưỡng phù hợp với trình độ, năng lực của nguồn nhân lực tại địa phương.


2. Về môi trường và xã hội:


a) Bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường;


b) Tiết kiệm diện tích sử dụng đất;


c) Tiết kiệm năng lượng, khả năng thu hồi năng lượng trong quá trình xử lý;


d) Đào tạo, sử dụng nhân lực tại địa phương.


3. Về kinh tế:


a) Chi phí xử lý phù hợp với khả năng chi trả của địa phương hoặc không vượt quá mức chi phí xử lý được cơ quan có thẩm quyền công bố;


b) Khả năng tiêu thụ sản phẩm từ công nghệ xử lý, tái chế chất thải rắn sinh hoạt.

Điều 38. Mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn 


1. Nguyên tắc xây dựng và triển khai mô hình chất thải rắn sinh hoạt:


a) Phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trường;


b) Phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng xử lý chất thải rắn sinh hoạt của từng khu vực đô thị và nông thôn;


c) Phù hợp với tập quán, văn hóa của địa phương;


d) Áp dụng công nghệ tái chế chất thải hoặc xử lý chất thải rắn thu hồi năng lượng; không sử dụng công nghệ chôn lấp trực tiếp chất thải rắn sinh hoạt;


đ) Ưu tiên công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt có nước thải, khí thải sau xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ môi trường của các nước G7 hoặc công nghệ có lưu lượng nước thải, khí thải phát sinh ít hơn 50% so với công nghệ đang sử dụng tại Việt Nam.


2. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh nghiên cứu, áp dụng thử nghiệm và tổng kết, đánh giá, nhân rộng mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt liên vùng, liên tỉnh.


3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội, thực trạng công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại địa phương chủ động lựa chọn mô hình xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn cho phù hợp.

Điều 39. Hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích chất thải 
1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định hình thức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo khối lượng hoặc thể tích chất thải theo 1 trong các trường hợp sau:

a) Thông qua giá bán bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt. Giá bán bao bì bao gồm giá thành sản xuất bao bì và một phần giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
b) Thông qua thể tích thiết bị chứa đựng chất thải rắn sinh hoạt tại hộ gia đình, cá nhân.
2.  Trường hợp thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt theo trường hợp điểm a khoản 1 Điều này thì thực hiện các quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều này.
3. Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt:

a) Có quy cách, kích thước kiểu dáng cụ thể, có thể tích khác nhau theo quy định của địa phương đảm bảo dễ dàng phân biệt với các bao bì thông thường khác. Mỗi loại bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt có thể tích khác nhau tương ứng với mức giá bán khác nhau;

b) Bao bì đựng các loại chất thải rắn sinh hoạt khác nhau có màu sắc khác nhau; 

c) Căn cứ vào công nghệ xử lý chất thải của địa phương, chất liệu túi đựng chất thải phải có vật liệu phù hợp. Trường hợp sử dụng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh, chất liệu túi phải là chất liệu dễ phân hủy sinh học;
d) Bao bì đựng chất thải thực phẩm hoặc có lẫn chất thải thực phẩm phải đảm bảo tránh rò rỉ nước và phát tán mùi;
đ) Trường hợp địa phương quy định chất thải rắn sinh hoạt phải được phân loại thành nhiều loại khác nhau, chất liệu sử dụng làm bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt theo quy định của điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường phải đảm bảo có thể nhìn thấy loại chất thải bên trong bao bì. Trường hợp chỉ quy định phân thành chất thải rắn có khả năng tái chế và chất thải khác thì không phải tuân thủ quy định này;

e) Bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt phải có dây buộc hoặc được thiết kế để đảm bảo chất thải rắn sinh hoạt không rơi vãi và có thể dễ dàng mở ra phục vụ việc kiểm tra.

4. Việc thu giá dịch vụ qua bao bì được thực hiện như sau: 

a) Đơn vị phân phối bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt có thể phân phối cho các hộ gia đình, cá nhân với số lượng bao bì theo định mức hàng tháng nhất định; trường hợp sử dụng nhiều hơn hoặc ít hơn thì có thể trao đổi, mua bán thêm để phù hợp với nhu cầu;

b) Ủy ban nhân dân tỉnh có thể ủy quyền cho một đơn vị sản xuất và phân phối bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt riêng biệt hoặc lựa chọn chính đơn vị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt là đơn vị sản xuất và phân phối bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt.

5. Đối với các khu đô thị mới, khu chung cư có Ban quản lý, việc thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt được thực hiện thông qua Ban quản lý có áp dụng sử dụng bao bì theo quy định hoặc hình thức khác để xác định khối lượng hoặc thể tích theo quy định của Ban quản lý.
Điều 40. Phương pháp định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt mà chính quyền địa phương chi trả cho cơ sở thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
1.  Giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt được xác định theo công thức sau:

GXLCTR=ZTB+(ZTB*P)

Trong đó:

GXLCTR: là giá dịch vụ xử lý 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT). Đơn vị: đồng.

ZTB: là giá thành toàn bộ để xử lý 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Đơn vị: đồng

P là tỷ lệ lợi nhuận (%): không quá 5%. 

Giá thành toàn bộ để xử lý 01 (một) tấn chất thải rắn sinh hoạt (ZTB) được xác định theo công thức sau:

ZTB=CT/Q

Trong đó:

ZTB: là giá thành toàn bộ để xử lý 01 tấn chất thải rắn sinh hoạt. Đơn vị: đồng.

CT: là tổng chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Đơn vị: đồng.

Q: là tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt vận chuyển đến cơ sở xử lý để xử lý. Đơn vị: tấn.

2. Chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CT) được tính như sau:

Bảng tổng chi phí hợp lý, hợp lệ thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt (CT)

TT
Nội dung chi phí
Ký hiệu

1
Chi phí vật tư trực tiếp 
CVT

2
Chi phí nhân công trực tiếp
 CNC

3
Chi phí máy, thiết bị trực tiếp
 CM

4
Chi phí sản xuất chung
Csxc


Tổng chi phí sản xuất
C_p=C_VT+C_NC+C_M+C_SXC

5
Chi phí quản lý doanh nghiệp
cq


Tổng chi phí
C_T=C_P+C_q

Trong đó:

a) Chi phí vật tư trực tiếp (CVT), bao gồm: chi phí của các vật tư sử dụng trực tiếp trong quá trình xử lý chất thải rắn sinh hoạt được xác định bằng tổng khối lượng của từng loại vật tư nhân (x) với đơn giá vật tư tương ứng, trong đó:

Khối lượng của từng loại vật tư được xác định trên cơ sở quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức hao phí vật tư cho công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc công bố. Trường hợp chưa có định mức hao phí vật tư do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc công bố, đơn vị lập phương án giá tổ chức xác định hao phí vật tư hợp lý làm cơ sở để xác định chi phí vật tư khi lập phương án giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Giá vật tư là giá đến cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, phù hợp với mặt bằng giá thị trường xác định theo công bố giá hoặc hóa đơn theo quy định pháp luật tại thời điểm lập phương án, cụ thể:

- Đối với sản phẩm được sản xuất ra thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng tính theo phương pháp khấu trừ thì giá vật tư không bao gồm thuế giá trị gia tăng;

- Đối với sản phẩm được sản xuất ra thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp thì giá vật tư bao gồm thuế giá trị gia tăng.

b) Chi phí nhân công trực tiếp (CNC), bao gồm: các khoản chi phí bằng tiền mà các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt phải trả cho người lao động trực tiếp như: tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các khoản chi khác theo quy định đối với công nhân trực tiếp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, trong đó:

Chi phí tiền lương, tiền công được xác định bằng số lượng ngày công theo định mức hao phí nhân công trực tiếp cho công tác xử lý chất thải rắn sinh hoạt do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc công bố nhân (x) với đơn giá ngày công tương ứng. Đơn giá ngày công của công nhân trực tiếp thực hiện dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt xác định theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh). Trường hợp chưa có định mức hao phí nhân công do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc công bố, đơn vị lập phương án giá tổ chức xác định hao phí nhân công hợp lý làm cơ sở để xác định chi phí nhân công khi lập phương án giậ dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

Chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn và các khoản chi khác của công nhân trực tiếp thực hiện dịch vụ xử lý chât thải răn sinh hoạt theo quy định hiện hành của pháp luật (bao gồm cả khoản do người lao động phải nộp và khoản do doanh nghiệp chi trả).

c) Chi phí máy, thiết bị trực tiếp (CM), được xác định trên cơ sở chi phí liên quan đến giá máy, thiết bị, chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao máy, thiết bị theo quy định của Bộ Tài chính; phương pháp xác định giá ca máy, thiết bị do Bộ Xây dựng hướng dẫn và các qui định khác có liên quan. Khi xác định chi phí máy, thiết bị trực tiếp cần lưu ý xác định thời gian khấu hao của máy, thiết bị phù hợp với đặc điểm về điều kiện làm việc của máy, thiết bị trực tiếp thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt.

d) Chi phí sản xuất chung (CSXC), bao gồm các khoản chi phí sản xuất gián tiếp (ngoài các chi phí vật tư trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp; chi phí máy, thiết bị trực tiếp) phát sinh tại cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, gồm: bảo dưỡng, sửa chữa máy, thiết bị trực tiếp; khấu hao, sửa chữa tài sản cố định (trừ máy, thiết bị trực tiếp); chi phí vật liệu, dụng cụ, công cụ dùng cho phân xưởng; tiền lương, phụ cấp có tính chất lương; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn của cán bộ, nhân viên phân xưởng (bao gồm cả khoản do người lao động phải nộp và khoản do doanh nghiệp chi trả); chi phí kiểm định, quan trắc môi trường; chi phí thuê mặt bằng phục vụ sản xuất (nếu có); chi phí dịch vụ mua ngoài và các chi phí bằng tiền khác được tính vào giá thành theo quy định của pháp luật.

Chi phí vật tư, chi phí nhân công trong chi phí sản xuất chung xác định như cách xác định chi phí vật tư, nhân công trực tiếp tại điểm a, b khoản này.

Chi phí khấu hao, sửa chữa tài sản cố định trong chi phí sản xuất chung xác định theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

đ) Chi phí quản lý doanh nghiệp (Cq), bao gồm toàn bộ các khoản chi phí chi cho bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, các khoản chi phí có tính chất chung của toàn doanh nghiệp như: khấu hao, sửa chữa tài sản cố định phục vụ bộ máy quản lý và điều hành trong doanh nghiệp; chi phí tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp có tính chất lương; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp và kinh phí công đoàn của bộ máy quản lý doanh nghiệp (bao gồm cả khoản do người lao động phải nộp và khoản do doanh nghiệp chi trả); chi phí vật liệu, đồ dùng cho văn phòng, các khoản thuế, phí và lệ phí, chi phí dịch vụ mua ngoài thuộc văn phòng doanh nghiệp; các chi phí chung khác cho toàn doanh nghiệp như: chi trả lãi vay, các khoản dự phòng giảm giá hàng, tồn kho, dự phòng nợ phải thu khó đòi, chi phí tiếp tân, giao dịch, chi phí nghiên cứu khoa học, nghiên cứu đổi mới công nghệ; chi sáng kiến, cải tiến, chi bảo vệ môi trường; chi phí giáo dục, đào tạo, y tế cho người lao động của doanh nghiệp, chi phí cho lao động nữ, các khoản chi phí quản lý khác theo chế độ quy định hiện hành.

Chi phí vật tư, chi phí nhân công trong chi phí quản lý doanh nghiệp xác định như cách xác định chi phí vật tư, nhân công trực tiếp tại khoản a, b Điều này.

Chi phí khấu hao, sửa chữa tài sản cố định trong quản lý doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính về chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Chi phí quản lý doanh nghiệp xác định chi tiết theo từng khoản chi phí nêu trên nhưng không vượt quá 5% của tổng chi phí sản xuất (Cp).

Lưu ý: đối với các công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt có sản xuất ra sản phẩm như đốt rác phát điện, sản xuất phân compost (có doanh thu từ hoạt động xử lý chất thải rắn sinh hoạt) thì có phải trừ đi phần doanh thu này không hay để khuyến khích các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt đầu tư công nghệ xử lý có tạo ra sản phẩm hữu ích.
Điều 41.  Đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi kết thúc hoạt động 
1. Việc đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt hợp vệ sinh được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Lượng chất thải rắn sinh hoạt đã được chôn lấp trong bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đã đạt được dung tích lớn nhất theo khả năng tiếp nhận của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Chủ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt không có khả năng tiếp tục vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt và không có khả năng chuyển giao việc vận hành bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt;

c) Đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trước 10 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu tiến hành đóng bãi chôn lấp, chủ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phải gửi thông báo tới cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh trên địa bàn về thời gian đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt để giám sát.

3. Trình tự đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt:

a) Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt cần có lớp đất phủ trên cùng có hàm lượng sét hoặc lớp vải nhựa HDPE hoặc chất liệu tương đương lớn hơn 30%, đảm bảo độ ẩm tiêu chuẩn và được đầm nén cẩn thận, chiều dày lớn hơn hoặc bằng 60 cm. Độ dốc từ chân đến đỉnh bãi tăng dần từ 3% đến 5%, luôn đảm bảo thoát nước tốt và không trượt lở, sụt lún, sau đó cần tiến hành các hoạt động sau: 

- Phủ lớp đệm bằng đất có thành phần phổ biến là cát dày từ 50 cm đến 60 cm;

- Phủ lớp đất trồng (lớp đất thổ nhưỡng) dày từ 20 cm đến 30 cm;

- Trồng cỏ và cây xanh;

b) Bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt có nhiều ô chôn lấp phải tiến hành đóng từng ô chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt theo trình tự nêu tại điểm a khoản này;

c) Trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chủ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường về hiện trạng của bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt. Báo cáo bao gồm các nội dung sau:

- Tình trạng hoạt động, hiệu quả và khả năng vận hành của tất cả các công trình trong bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt bao gồm: hệ thống chống thấm của bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hệ thống quản lý nước mặt, nước ngầm, hệ thống thu gom khí thải, hệ thống giám sát chất lượng nước ngầm và các công trình bảo vệ môi trường khác theo quy định của pháp luật hiện hành (nếu có);

- Kết quả quan trắc chất lượng nước thải, chất lượng nước ngầm và khí thải từ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt ra môi trường;

- Báo cáo việc phục hồi môi trường, cải thiện cảnh quan khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt và biện pháp kiểm soát ô nhiễm trong những năm tiếp theo;

- Lập bản đồ địa hình của khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt;

- Việc đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt được xác nhận là hoàn thành khi các thành phần môi trường do hoạt động chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt thải ra môi trường đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường cho phép;

d) Sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, tiếp tục không cho phép người và súc vật ra, vào tự do, đặc biệt trên đỉnh bãi nơi tập trung khí gas; Phải có các biển báo, chỉ dẫn an toàn trong bãi chôn lấp.
Điều 42.  Tái sử dụng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi kết thúc hoạt động 

1. Khi quy hoạch sử dụng và thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phải tính đến khả năng tái sử dụng mặt bằng chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt sau khi bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đóng cửa.

2. Để tái sử dụng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chủ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phải tiến hành khảo sát, đánh giá các yếu tố môi trường có liên quan, nếu đảm bảo mới tiến hành tái sử dụng.

3. Trong suốt thời gian chờ tái sử dụng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chủ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phải tiếp tục tiến hành việc xử lý nước rỉ rác, khí thải theo quy định.

4. Sau khi đóng bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, chủ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt có các trách nhiệm sau:

a) Tiến hành theo dõi sự biến động của môi trường tại các trạm quan trắc;

b) Thành lập lại bản đồ địa hình của khu vực bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt;

c) Báo cáo đầy đủ về quy trình hoạt động của bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, đề xuất các biện pháp tích cực kiểm soát môi trường trong những năm tiếp theo.

5. Làm thủ tục bàn giao cho các cơ quan và đơn vị có thẩm quyền tiếp tục quản lý, sử dụng lại mặt bằng của bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt.

6. Khi tái sử dụng, chủ bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt phải tiến hành kiểm tra chặt chẽ các lỗ khoan thu hồi khí gas. Khi áp suất của các lỗ khoan khí không còn chênh lệch với áp suất khí quyển và nồng độ khí gas không lớn hơn 5% mới được phép san ủi lại.

Mục 3
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP THÔNG THƯỜNG
Điều 43.  Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường 
1. Thiết bị lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Đảm bảo lưu giữ an toàn, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ.

b) Bao bì mềm được buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín để đảm bảo ngăn chất thải rò rỉ hoặc rơi vãi ra môi trường.

c) Kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng.

2. Khu vực lưu giữ (nếu có) không bắt buộc phải xây dựng dưới dạng kho nhưng phải đáp ứng các quy định sau:

 a) Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt;

 b) Mặt sàn đảm bảo kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

 c) Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ.

 d) Kho lưu giữ tạm thời hoặc trạm trung chuyển theo dạng nhà kho thì phải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng theo quy định.

3. Khu vực lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường ngoài trời phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Có hệ thống thu gom, xử lý nước mưa chảy tràn, nước thải phát sinh trong quá trình lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.

 b) Có cao độ nền đảm bảo không bị ngập lụt; nền bảo đảm kín, không rạn nứt, không bị thẩm thấu, đủ độ bền chịu được tải trọng của phương tiện vận chuyển và lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường lưu giữ.

 c) Có biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ bãi lưu giữ chất thải rắn công nghiệp thông thường (đối với loại chất thải có phát sinh bụi).
Mục 4
QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI, QUẢN LÝ NƯỚC THẢI TẠI CHỖ
Điều 44.  Yêu cầu kỹ thuật và biểu mẫu khai báo, phân loại, thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại
1. Việc phân định chất thải nguy hại thực hiện theo quy định tại Mẫu số 01  Phụ lục III kèm theo Thông tư này và Quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại.

2. Chất thải nguy hại phải được chủ nguồn thải phân loại bắt đầu từ các thời điểm:

a) Khi đưa vào khu vực lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh chất thải nguy hại;

b) Khi chuyển giao chất thải nguy hại đi xử lý bên ngoài cơ sở mà không đưa vào khu vực lưu giữ chất thải nguy hại tại cơ sở phát sinh chất thải nguy hại.

3. Trường hợp chất thải nguy hại được đưa vào tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng tại cơ sở sau khi phát sinh thì dựa vào công nghệ, kỹ thuật hiện có, chủ nguồn thải chất thải nguy hại được lựa chọn phân loại hoặc không phân loại.

4. Khu vực lưu giữ hoặc trung chuyển chất thải nguy hại
a) Khu vực lưu giữ hoặc trung chuyển chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau:

- Có cao độ nền bảo đảm không bị ngập lụt; mặt sàn trong khu vực lưu giữ chất thải nguy hại được thiết kế để tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

- Có sàn bảo đảm kín khít, không rạn nứt, bằng vật liệu chống thấm, chịu ăn mòn, không có khả năng phản ứng hoá học với chất thải nguy hại; sàn có đủ độ bền chịu được tải trọng của lượng chất thải nguy hại cao nhất theo tính toán; tường và vách ngăn bằng vật liệu không cháy.

- Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ chất thải nguy hại bằng vật liệu không cháy, trừ các thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại với dung tích lớn hơn 05 m3 thì được đặt ngoài trời; có biện pháp hoặc thiết kế để hạn chế gió trực tiếp vào bên trong.

- Có phân chia các ô hoặc bộ phận riêng cho từng loại chất thải nguy hại hoặc nhóm chất thải nguy hại có cùng tính chất để cách ly với các loại hoặc nhóm chất thải nguy hại khác có khả năng phản ứng hoá học với nhau bằng vách không cháy cao hơn chiều cao xếp chất thải nguy hại.

b) Khu vực lưu giữ hoặc trung chuyển nếu xây dựng theo dạng nhà kho thì phải đáp ứng Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4317:86 - Nhà kho - Nguyên tắc cơ bản thiết kế hoặc tiêu chuẩn quốc tế tương đương hoặc cao hơn.

c) Khu vực lưu giữ hoặc trung chuyển chất thải nguy hại ở thể lỏng phải có tường, đê, hoặc gờ bao quanh toàn bộ hoặc từng phần của khu vực hoặc một biện pháp cách ly thứ cấp khác để dự phòng chất thải nguy hại phát tán ra ngoài môi trường trong trường hợp có sự cố; có rãnh thu về một hố ga thấp hơn sàn để bảo đảm không chảy tràn ra bên ngoài. 

d) Khu vực lưu giữ hoặc trung chuyển chất thải nguy hại dễ cháy, nổ bảo đảm khoảng cách không dưới 10 m với lò đốt, lò hơi và các thiết bị đốt khác.

đ) Chất thải nguy hại đóng gói trong bao bì phải được xếp không cao quá 300 cm, chừa lối đi chính thẳng hàng và rộng ít nhất 150 cm. chất thải nguy hại kỵ ẩm phải xếp trên bục hoặc tấm nâng cao ít nhất 30 cm. Sử dụng thiết bị nâng và có biện pháp chằng buộc tránh đổ, rơi khi xếp chồng các bao bì ở độ cao hơn 150cm.

e) Chất thải lỏng có PCB, các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ thuộc đối tượng quản lý của Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy (POP) và các thành phần nguy hại hữu cơ halogen khác (vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại) phải được chứa trong các bao bì cứng hoặc thiết bị lưu chứa đặt trên các tấm nâng và không xếp chồng lên nhau.

g) Khu vực lưu giữ chất thải y tế lây nhiễm phải trang bị hệ thống bảo quản lạnh.

h) Khu vực lưu giữ hoặc trung chuyển chất thải nguy hại phải được trang bị như sau:

- Thiết bị phòng cháy chữa cháy (ít nhất bao gồm bình bọt chữa cháy, cát để dập lửa) theo hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền về phòng cháy chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy.

- Vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn chất thải nguy hại ở thể lỏng.

- Hộp sơ cứu vết thương; bình chứa dung dịch sođa gia dụng để trung hoà khẩn cấp vết bỏng axít trong trường hợp lưu giữ chất thải có tính axít.

- Thiết bị xếp dỡ (thủ công hoặc cơ giới).

- Thiết bị thông tin liên lạc (điện thoại cố định hoặc bộ đàm).

- Thiết bị báo động (như còi, kẻng, loa).

- Trong từng ô hoặc bộ phận của khu vực lưu giữ hoặc trung chuyển và trên từng thiết bị lưu chứa phải có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại chất thải nguy hại được lưu giữ theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 cm mỗi chiều; vật liệu và mực của dấu hiệu và các dòng chữ nêu trên không bị mờ hoặc phai màu.

- Sơ đồ thoát hiểm, ký hiệu hướng dẫn thoát hiểm (ký hiệu exit hoặc ký hiệu chỉ lối thoát) đặt ở các điểm đầu mối của lối đi.

- Các bảng hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn khu vực lưu giữ hoặc trung chuyển, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh sách điện thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hoả tại địa phương), nội quy về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ (kèm theo yêu cầu sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân); có kích thước và ở vị trí bảo đảm thuận tiện quan sát đối với người vận hành, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ.
Điều 45.  Yêu cầu kỹ thuật về bảo vệ môi trường đối với phương tiện, thiết bị lưu chứa, vận chuyển, phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại
1. Bao bì lưu chứa chất thải nguy hại
a) Bao bì chất thải nguy hại (vỏ cứng hoặc vỏ mềm) phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau:

- Toàn bộ vỏ bao bì có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hoá học với chất thải nguy hại chứa bên trong, có khả năng chống thấm hoặc thẩm thấu, rò rỉ, đặc biệt tại điểm tiếp nối và vị trí nạp, xả chất thải; bao bì mềm có ít nhất 02 lớp vỏ.

- Chịu được va chạm, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng thông thường.

- Bao bì mềm được buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín để bảo đảm ngăn chất thải rò rỉ hoặc bay hơi ra ngoài.

- Chất thải lỏng, bùn thải dạng nhão hoặc chất thải có các thành phần nguy hại dễ bay hơi phải chứa trong bao bì cứng không vượt quá 90% dung tích hoặc mức chứa cao nhất cách giới hạn trên của bao bì là 10 cm.

b) Trước khi vận chuyển, bao bì phải được dán nhãn rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu. Nhãn bao gồm các thông tin sau: Tên và mã chất thải nguy hại, tên và địa chỉ nơi phát sinh chất thải nguy hại, ngày bắt đầu được đóng gói; dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 05cm mỗi chiều. Trường hợp chỉ vận chuyển một  loại chất thải nguy hại, không bắt buộc dãn nhãn riêng cho từng bao bì mà dán nhãn chung cho một chuyến vận chuyển.

2. Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại
a) Các thiết bị lưu chứa (có vỏ cứng với cỡ lớn hơn các bao bì thông thường, như các bồn, bể, công ten nơ) để bảo quản chất thải nguy hại phải đáp ứng các yêu cầu chung như sau:

- Vỏ có khả năng chống được sự ăn mòn, không bị gỉ, không phản ứng hoá học với chất thải nguy hại chứa bên trong, có khả năng chống thấm hoặc thẩm thấu, có gia cố hoặc thiết kế đặc biệt tại điểm tiếp nối và vị trí xếp, dỡ hoặc nạp, xả chất thải để tránh rò rỉ.

- Kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng.

- Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30 cm mỗi chiều, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu.

b) Thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại ở thể lỏng hoặc có thành phần nguy hại dễ bay hơi phải có nắp đậy kín, biện pháp kiểm soát bay hơi, đặc biệt tại điểm nạp, xả, biện pháp kiểm soát nạp đầy tràn để bảo đảm mức chứa cao nhất cách giới hạn trên của thiết bị lưu chứa 10 cm. 

c) Trường hợp thiết bị lưu chứa chất thải nguy hại không có các thành phần nguy hại dễ bay hơi thì có thể không cần nắp đậy kín nhưng phải có mái hoặc biện pháp che hoàn toàn nắng, mưa khác và biện pháp kiểm soát gió trực tiếp vào bên trong.

3. Phòng ngừa và ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại

a) Vận chuyển đảm bảo tối ưu hóa về tuyến đường, tránh các tuyến đường tập trung đông dân cư, chợ, trường học,…

b) Trang bị đầy đủ các thiết bị phòng chống ứng phó sự cố trong quá trình vận chuyển, xây dựng phương án phòng chống ứng phó sự cố thể hiện bằng sơ đồ rút gọn với đầy đủ thông tin về quy trình thực hiện bao gồm các bước: trước khi thu gom; đến nơi thu gom; vận chuyển về cơ sở xử lý.

c) Xây dựng kế hoạch ứng phó khẩn cấp đối với các tình huống trong quá trình vận chuyển bao gồm: sự cố tiếp xúc, tràn đổ chất thải hóa chất, cháy nổ, tai nạn giao thông, chất thải bị rò rỉ, rơi rớt,…
Điều 46.  Đăng ký, vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo Công ước Basel về kiểm soát vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại và việc tiêu hủy chúng 

1. Hồ sơ đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại:

a) Đơn đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại theo quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục III kèm theo Thông tư này;

b) Bản sao hợp đồng xử lý chất thải nguy hại với đơn vị xử lý chất thải nguy hại tại quốc gia nhập khẩu;

c) Thông báo vận chuyển bằng tiếng Anh theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Công ước Basel.

2. Trình tự, thủ tục đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại:

a) Tổ chức, cá nhân đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại nộp 02 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 Điều này đến Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thẩm quyền Công ước Basel tại Việt Nam (hoặc đăng ký trực tuyến trên Cổng thông tin một cửa quốc gia theo quy định);

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ và thông báo cho tổ chức, cá nhân để hoàn thiện nếu nội dung không đầy đủ, hợp lệ theo quy định;

c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi văn bản thông báo kèm theo thông báo vận chuyển bằng tiếng Anh cho cơ quan thẩm quyền Công ước Basel tại quốc gia nhập khẩu và quá cảnh (nếu có) theo quy định của Công ước Basel;

d) Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày có văn bản trả lời của các cơ quan thẩm quyền Công ước Basel tại quốc gia nhập khẩu và quá cảnh (nếu có), Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản chấp thuận theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục III kèm theo Thông tư này. Trường hợp không chấp thuận, Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

3. Việc vận chuyển chất thải nguy hại trong nội địa đến cửa khẩu phải được thực hiện bởi các tổ chức, cá nhân có Giấy phép xử lý chất thải nguy hại hoặc Giấy phép môi trường có nội dung về xử lý chất thải nguy hại.

4. Sau khi có văn bản chấp thuận của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xuất khẩu chất thải nguy hại, tổ chức, cá nhân phải lập ít nhất 02 bộ hồ sơ vận chuyển bằng tiếng Anh cho từng chuyến vận chuyển chất thải nguy hại đã được phép xuất khẩu theo mẫu quy định tại Phụ lục 5 của Công ước Basel.

5. Sau khi việc xử lý chất thải nguy hại hoàn thành, tổ chức, cá nhân được Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chấp thuận việc xuất khẩu chất thải nguy hại lưu 01 bộ hồ sơ vận chuyển và gửi 01 bộ hồ sơ vận chuyển đã có xác nhận của đơn vị xử lý ở nước ngoài cho Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.
Điều 47. Tiêu chí về công nghệ xử lý chất thải nguy hại
1. Về công nghệ:

a) Nguồn gốc, xuất xứ của máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ; sơ đồ công nghệ; ưu tiên công nghệ đã được cơ quan có thẩm quyền đánh giá, thẩm định đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường và phù hợp với điều kiện Việt Nam;

b) Mức độ cơ khí hóa, tự động hóa; khả năng mở rộng, nâng công suất;

c) Mức độ tiên tiến, ưu việt của công nghệ xử lý chất thải nguy hại: công nghệ thuộc Danh mục công nghệ (khuyến khích chuyển giao, hạn chế chuyển giao hoặc cấm chuyển giao) theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ;

d) Mức độ phù hợp của các tiêu chuẩn, quy chuẩn sản xuất máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ so với quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) hoặc tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn của các nước G7 về an toàn, tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường;

đ) Tính đồng bộ của thiết bị trong dây chuyền công nghệ, khả năng sử dụng, thay thế các loại linh kiện, phụ tùng trong nước, tỷ lệ nội địa hóa của hệ thống công nghệ, thiết bị;

e) Mức độ đơn giản trong việc vận hành hoạt động của công nghệ xử lý, tuổi thọ, độ bền của công nghệ, thiết bị;

2. Về môi trường và xã hội:

a) Bảo đảm các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với khí thải, nước thải phát sinh trong quá trình xử lý chất thải nguy hại;

b) Tiết kiệm diện tích đất sử dụng của hệ thống công nghệ xử lý chất thải nguy hại;

c) Mức độ tái sử dụng, thu hồi các thành phần có giá trị từ chất thải nguy hại;

d) Mức độ ảnh hưởng đến môi trường, hệ sinh thái, con người trong quá trình vận hành hoạt động của công nghệ xử lý chất thải nguy hại và sản phẩm sau khi xử lý;

đ) Mức độ rủi ro đối với môi trường và khả năng phòng ngừa, khắc phục khi xảy ra sự cố kỹ thuật:

e) Khả năng và mức độ đào tạo, tham gia của lao động địa phương trong giai đoạn xây dựng và vận hành công nghệ xử lý chất thải nguy hại;

3. Về kinh tế:

a) Chi phí xử lý phù hợp;

b) Khả năng tiêu thụ sản phẩm từ hoạt động tái chế chất thải nguy hại:

c) Tiềm năng và giá trị kinh tế mang lại từ việc tái sử dụng chất thải, năng lượng và các sản phẩm có ích được tạo ra sau sử lý chất thải nguy hại;

d) Nhu cầu thị trường; tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm sau khi xử lý được áp dụng;

đ) Tính phù hợp trong chi phí xây dựng và lắp đặt thiết bị: chi phí vận hành; chi phí bảo dưỡng, sửa chữa.
Điều 48.  Kế hoạch quản lý môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải nguy hại
1. Kế hoạch kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường

a) Chương trình quản lý môi trường: mục tiêu; tổ chức nhân sự; kế hoạch quản lý;

b) Quy trình vận hành, sử dụng các công trình bảo vệ môi trường; kế hoạch vệ sinh các phương tiện, thiết bị và công trình.

2. Chương trình giám sát môi trường, giám sát vận hành xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý chất thải

a) Chương trình giám sát môi trường: giám sát môi trường lao động trong các nhà xưởng (áp dụng thêm đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại nếu có hoạt động trung chuyển, lưu giữ, sơ chế); giám sát môi trường không khí xung quanh, tiếng ồn (áp dụng thêm đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại nếu có hoạt động trung chuyển, lưu giữ, sơ chế); giám sát chất lượng nước mặt, nước ngầm (áp dụng thêm đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại nếu có phát sinh và xử lý nước thải); giám sát nước thải (đầu vào và đầu ra) (áp dụng thêm đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại nếu có phát sinh và xử lý nước thải); giám sát khí thải (không áp dụng đối với trạm trung chuyển chất thải nguy hại).
b) Giám sát vận hành xử lý chất thải (nhiệt độ, lượng ôxi, tốc độ nạp chất thải nguy hại, công suất xử lý).

c) Đánh giá hiệu quả xử lý chất thải (ví dụ: các thành phần nguy hại, tính chất nguy hại của sản phẩm tái chế, tận thu và chất thải sau xử lý so với quy chuẩn kỹ thuật môi trường về ngưỡng chất thải nguy hại và các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn có liên quan).
(Từng hợp phần của chương trình giám sát nêu trên phải trình bày đầy đủ các thông tin sau: vị trí giám sát; thông số giám sát; tần suất giám sát; quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn so sánh; mô tả quy trình thực hiện).
d) Hệ thống quan trắc môi trường tự động (nếu có).
3. Kế hoạch về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ cho cán bộ, công nhân viên bao gồm:
a) Trang bị bảo hộ cá nhân và các biện pháp bảo vệ sức khoẻ người lao động;  
b) Các thủ tục, biện pháp bảo đảm an toàn trong quá trình lao động; 
c) Chăm sóc sức khoẻ (kế hoạch khám sức khoẻ định kỳ hàng năm; việc tổ chức uống sữa tẩy độc thường xuyên; chính sách về bảo hiểm, y tế, chế độ đối với bệnh nghề nghiệp/tai nạn lao động; kết quả khám sức khoẻ định kỳ mới nhất của cán bộ công nhân viên);
d) Các vấn đề liên quan khác.

4. Kế hoạch phòng ngừa và ứng phó sự cố bao gồm:

a) Mục tiêu; 
b) Ưu tiên trong trường hợp xảy ra sự cố (xác định các ưu tiên hàng đầu trong mọi tình huống khẩn cấp, liệt kê theo thứ tự ưu tiên); 
c) Phân tích các kịch bản sự cố có thể xảy ra; 
d) Biện pháp, quy trình phòng ngừa và chuẩn bị cho việc ứng phó sự cố (sự cố cháy, nổ; sự cố rò rỉ, đổ tràn; sự cố rò rỉ, đổ tràn; tai nạn lao động; tai nạn giao thông; các sự cố khác);
đ) Tình huống và kế hoạch sơ tán người tại cơ sở và khu vực phụ cận (trong những tình huống nào thì phải sơ tán và tổ chức sơ tán như thế nào);
e) Biện pháp xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường sau khi kết thúc sự cố (đối với ô nhiễm môi trường nước mặt, nước ngầm; môi trường đất; môi trường không khí; quản lý chất thải phát sinh do sự cố).
5. Kế hoạch đào tạo, tập huấn định kỳ hàng năm cho cán bộ, công nhân viên

a) Mô tả các nội dung đào tạo, tập huấn: các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quản lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường; vận hành an toàn các phương tiện, thiết bị; kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường (cần đề cập cả nội dung quản lý chất thải nguy hại như nhận biết, phân loại, lưu giữ, xử lý); an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ; phòng ngừa và ứng phó sự cố.

b) Các đối tượng (cán bộ, công nhân viên) cần được đào tạo;
c) Tổ chức thực hiện;
d) Công tác đánh giá sau đào tạo, tập huấn (cách thức, nội dung, tiêu chí đánh giá).
6. Kế hoạch xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường khi chấm dứt hoạt động (toàn bộ hoặc một số khu vực xử lý chất thải, trạm trung chuyển chất thải nguy hại).

a) Các kế hoạch (xử lý triệt để lượng chất thải còn tồn đọng; vệ sinh phương tiện, thiết bị và cơ sở; phá dỡ cơ sở hoặc chuyển đổi mục đích; các biện pháp ngăn ngừa, giảm thiểu tác động môi trường; cải tạo, phục hồi môi trường; chương trình giám sát môi trường sau khi chấm dứt hoạt động, đặc biệt là nếu có bãi chôn lấp);
b) Các thủ tục (thông báo cho các cơ quan chức năng, khách hàng và cộng đồng, nộp lại giấy phép);
c) Kinh phí dự phòng.
Điều 49.  Công nghệ, kỹ thuật xử lý nước thải tại chỗ 
1. Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Tách riêng hệ thống thu gom nước mưa và nước thải trước khi đưa vào công trình, thiết bị xử lý nước thải; 

b) Quy mô công suất công trình, thiết bị xử lý nước thải đáp ứng lưu lượng nước thải phát sinh tối đa;
c) Công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường về công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ; 

d) Có các giải pháp thu gom, phân loại, xử lý hoặc chuyển giao bùn thải phát sinh từ công trình, thiết bị xử lý phù hợp;  

đ) Nước thải sau khi xử lý qua công trình, thiết bị xử lý phải đáp ứng các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hoặc quy chuẩn kỹ thuật địa phương về môi trường theo từng loại nước thải và nguồn tiếp nhận;
e) Trong trường hợp công trình, thiết bị xử lý nước thải có phát sinh mùi, khí thì phải có thiết bị thu gom và khử mùi hoặc phải có các giải pháp ngăn ngừa mùi, khí thải phát tán ra môi trường xung quanh, tuân thủ theo quy chuẩn về chất lượng không khí xung quanh;
g) Phù hợp với các quy hoạch thu gom, xử lý nước thải đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
h) Nội dung công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ phải được thuyết minh chi tiết về quy mô, công suất, quy trình vận hành, hóa chất, chất xúc tác sử dụng kèm theo dự thảo bản vẽ thiết kế trong hồ sơ thẩm định thiết kế xây dựng, cấp giấy phép xây dựng theo quy định về xây dựng;
i) Khuyến khích việc tái sử dụng nước thải tại chỗ, sử dụng các công trình, thiết bị có khả năng mở rộng hoặc nâng công suất và khả năng kết nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung trong tương lai.

2. Các công nghệ xử lý nước thải tại chỗ:

a) Bể tự hoại;

b) Bể lọc kỵ khí có vách ngăn;

c) Bể tự hoại cải tiến có vách ngăn và ngăn lọc kỵ khí dòng hướng lên;

d) Bể kỵ khí, bể hiếu-kỵ khí, bể ổn định;

đ) Bãi lọc trồng cây;

e) Bể phản ứng theo mẻ;

g) Các công nghệ khác.

3. Trách nhiệm của cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô hộ gia đình:

a) Xây dựng công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ căn cứ vào các yêu cầu tại khoản 1 Điều này và loại hình, đặc tính nước thải cần xử lý; điều kiện kỹ thuật, tài chính, khả năng quản lý vận hành của cơ sở của mình để quyết định lựa chọn công nghệ xử lý nước thải phù hợp.

b) Quản lý, vận hành hệ thống công trình, thiết bị xử lý nước thải:

- Việc quản lý, vận hành hệ thống công trình, thiết bị xử lý nước thải (bao gồm quản lý, vận hành tuyến thu gom nước thải, công trình, thiết bị xử lý nước thải, điểm xả nước thải...) phải tuân thủ các quy trình quản lý, vận hành đã được phê duyệt tại giấy phép xây dựng theo quy định về xây dựng;
- Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng công trình, thiết bị; độ kín, lắng cặn tại các điểm đấu nối thu gom, hố ga, bùn thải và tuyến cống thoát nước thải nhằm bảo đảm khả năng hoạt động liên tục của hệ thống, có các biện pháp thay thế, sửa chữa, nạo vét, bảo trì và kế hoạch phát triển hệ thống xử lý nước thải phù hợp;
- Định kỳ thực hiện quan trắc chất lượng nước thải sau xử lý phù hợp với quy định về quan trắc môi trường;
- Thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền.
Điều 50.  Thiết bị lưu chứa, thu gom chất thải của cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô hộ gia đình

1. Cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô hộ gia đình có phát sinh chất thải rắn phải có thiết bị lưu chứa, thu gom, phân loại, tái chế, tái sử dụng và chuyển giao chất thải rắn theo quy định của pháp luật.

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô hộ gia đình có phát sinh nước thải nhưng không có điều kiện để xây dựng công trình, thiết bị xử lý nước thải tại chỗ thì phải có thiết bị lưu chứa, thu gom nước thải tạm thời và chuyển giao nước thải đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường.

3. Thiết bị lưu chứa, thu gom chất thải rắn công nghiệp thông thường, nước thải tạm thời (gọi là thiết bị lưu chứa) phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Thiết bị lưu chứa phải được phân biệt bằng màu sắc hoặc nhãn dán theo quy định. 

b) Thiết bị lưu chứa, thu gom chất thải làm bằng vật liệu không có phản ứng với chất thải lưu chứa và có khả năng chống được sự ăn mòn nếu lưu chứa chất thải có tính ăn mòn.

c) Thiết bị phải có nắp đậy kín, khít để đảm bảo ngăn động vật xâm nhập, chất thải rò rỉ, mùi hoặc rơi vãi ra môi trường.

d) Thiết bị có thể làm sạch dễ dàng với hệ thống thoát nước thích hợp để tránh đọng nước khi vệ sinh thiết bị.

đ) Kết cấu thiết bị lưu chứa, thu gom chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi tải trọng của phương tiện vận chuyển và trọng lượng chất thải, không bị rò rỉ nước thải hoặc động vật gặm nhấm trong quá trình lưu giữ chất thải.

e) Địa điểm đặt thiết bị lưu chứa, thu gom chất thải rắn được bố trí tách biệt và không ảnh hưởng đến khu vực kinh doanh. Vị trí đặt không bị ngập úng, nước tràn vào khi trời mưa.

g) Dung tích thiết bị lưu chứa, thu gom chất thải phải được bảo đảm kích cỡ phù hợp với thời gian lưu giữ.

h) Cơ sở sát xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình, cá nhân phải đảm bảo các yêu cầu về chuyển giao chất thải cho đơn vị đủ chức năng xử lý.

4. Thiết bị lưu chứa, thu gom chất thải nguy hại phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, quy trình quản lý về thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải nguy hại.

5. Cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô hộ gia đình có trách nhiệm định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng thiết bị thu gom, lưu chứa chất thải nhằm sửa chữa, thay thế bảo đảm thiết bị không bị rách, bục nát rò rỉ nước, mùi ra môi trường.

Mục 5

VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ

Điều 51.  Vận chuyển chất thải y tế 

1. Phương tiện, thiết bị vận chuyển chất thải y tế thông thường phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể:

a) Thiết bị hoặc khoang chứa chất thải y tế thông thường phải có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu được va chạm, không bị rách, vỡ, tràn đổ, rò rỉ chất thải, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển; được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển;

b) Xe tải thùng hở phải được phủ bạt kín -khi chứa chất thải rắn y tế thông thường; xe mô tô, xe gắn máy phải có thùng chứa và được gắn chặt trên giá để hàng (phía sau vị trí ngồi lái) của xe mô tô, xe gắn máy. Kích thước của thùng chứa gắn trên xe phương tiện vận chuyển phải tuân thủ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải.

c) Phương tiện vận chuyển chất thải rắn y tế thông thường khi đang hoạt động phải được trang bị biểu trưng “Vận chuyển chất thải” ở hai bên thành của phương tiện với chiều cao ít nhất là 15 cm kèm theo tên cơ sở, địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

2. Phương tiện, thiết bị vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường, cụ thể:

a) Chất thải y tế lây nhiễm trước khi vận chuyển phải được đóng gói trong các thùng, hộp hoặc túi kín, bảo đảm không bị bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trên đường vận chuyển;

b) Dụng cụ, thiết bị lưu chứa chất thải y tế nguy hại trên phương tiện vận chuyển phải có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu được va chạm, không bị rách, vỡ, rò rỉ chất thải, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển; được lắp cố định hoặc có thể tháo rời trên phương tiện vận chuyển và bảo đảm không bị rơi, đổ trong quá trình vận chuyển chất thải.

c) Phương tiện vận chuyển chất thải y tế nguy hại phải có thùng hoặc khoang kín được bảo ôn, có thiết bị bảo quản lạnh dưới 80C; kích thước của thùng chứa gắn trên xe phương tiện vận chuyển phải tuân theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;

d) Có biểu tượng về loại chất thải lưu chứa theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục III kèm theo Thông tư này với kích thước phù hợp, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ và phai màu trên thiết bị lưu chứa chất thải.

3. Trên phương tiện vận chuyển chất thải y tế phải trang bị bản hướng dẫn rút gọn về quy trình vận hành an toàn phương tiện vận chuyển, quy trình ứng phó sự cố (kèm theo danh sách điện thoại của các cơ quan quản lý môi trường, công an, cấp cứu, cứu hỏa của các địa phương trên địa bàn hoạt động), nội quy về an toàn lao động và bảo vệ sức khoẻ (kèm theo yêu cầu về thiết bị bảo hộ cá nhân) đặt ở cabin hoặc khu vực điều khiển theo quy định của pháp luật, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ.

Điều 52.  Xử lý chất thải y tế 

1. Một số quy định chung về xử lý chất thải y tế:

a) Không được sử dụng chất thải y tế để tái chế, sản xuất các đồ dùng, bao gói sử dụng trong lĩnh vực thực phẩm;

b) Ưu tiên lựa chọn các công nghệ không đốt, thân thiện với môi trường và bảo đảm xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành;

c) Cơ sở y tế có công trình xử lý chất thải y tế nguy hại đặt trong khuôn viên để thực hiện việc tự xử lý và thu gom, xử lý chất thải y tế nguy hại cho các cơ sở y tế lân cận (mô hình cụm) theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì không được coi là cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

d) Sổ giao nhận chất thải y tế nguy hại được sử dụng thay thế cho chứng từ chất thải nguy hại trong trường hợp có hướng dẫn trong kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

2. Công trình hoặc thiết bị xử lý chất thải y tế thông thường phải đáp ứng các yêu cầu sau:

a) Lò đốt chất thải y tế phải đảm bảo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải công nghiệp.

b) Bãi chôn lấp chất thải rắn y tế được xây dựng và vận hành đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và phải phù hợp với nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường.

c) Nước thải từ các khu vực hành chính, dịch vụ ăn uống, các khu vực khác không thực hiện các hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phòng bệnh, đào tạo, nghiên cứu về y học phải được xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về nước thải sinh hoạt trước khi xả ra môi trường. Trường hợp nước thải được đấu nối với hệ thống xử lý nước thải tập trung thì phải được xử lý sơ bộ theo điều kiện trong văn bản thỏa thuận với chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp và giấy phép môi trường của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp trước khi đấu nối với hệ thống thu gom để tiếp tục xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung.
3. Chất thải y tế nguy hại phải được xử lý đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường: 

a) Nước thải y tế lây nhiễm phát sinh từ các khu vực khám bệnh, xét nghiệm, điều trị, phục hồi chức năng trong các bệnh viện; các phòng thực hiện thủ thuật, xét nghiệm, ngâm rửa dụng cụ y tế trong các cơ sở phòng bệnh, khám chữa bệnh ban đầu, đào tạo, nghiên cứu về y học phải được thu gom và xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với nước thải y tế. Trường hợp nước thải y tế lây nhiễm được thu gom chung với nước thải sinh hoạt thì phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với nước thải y tế.

b) Khí thải phát sinh từ lò đốt chất thải y tế, công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế nguy hại phải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường.

4. Các cơ sở y tế căn cứ vào quy hoạch, yếu tố địa lý, điều kiện kinh tế và môi trường để lựa chọn áp dụng một trong các phương án xử lý chất thải y tế nguy hại như sau:

a) Thực hiện chuyển giao chất thải y tế nguy hại tới cơ sở y tế có chức năng xử lý chất thải y tế tập trung theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh;

b) Thực hiện chuyển giao chất thải y tế nguy hại tới cơ sở xử lý chất thải nguy hại đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép môi trường, có chức năng xử lý chất thải y tế;

c) Tự xử lý chất thải y tế nguy hại tại hệ thống, thiết bị xử lý trong khuôn viên cơ sở y tế.

5.  Cơ sở y tế có chức năng xử lý chất thải y tế tập trung theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải nộp báo cáo về việc xử lý chất thải y tế theo Mẫu số 05 Phụ lục III kèm theo Thông tư này về Sở Y tế và Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo để theo dõi, quản lý. 

Chương V

HỆ THỐNG THÔNG TIN, CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG,  THỐNG KÊ MÔI TRƯỜNG VÀ BÁO CÁO MÔI TRƯỜNG

Mục 1
HỆ THỐNG THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG VÀ CƠ SỞ DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG
Điều 53.  Yêu cầu chung của hệ thống thông tin môi trường 

1. Tuân thủ khung kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kiến trúc Chính phủ điện tử cấp bộ hoặc kiến trúc chính phủ điện tử cấp tỉnh hiện hành. Việc kết nối, liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống thông tin thực hiện thông qua nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung cấp bộ, cấp tỉnh (LGSP) và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

2. Đáp ứng mục tiêu tối thiểu bao gồm quản lý thu nhận, xử lý, lưu trữ và chia sẻ thông tin, dữ liệu môi trường; công bố dữ liệu mở lĩnh vực môi trường; hỗ trợ công tác quản lý điều hành trên môi trường điện tử của cơ quan nhà nước trong lĩnh vực môi trường; có thể mở rộng theo yêu cầu quản lý của địa phương hoặc bộ ngành.

3. Bảo đảm khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu môi trường, bao gồm cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, bộ ngành, cấp tỉnh và cơ sở dữ liệu môi trường chuyên ngành.

4. Bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động vận hành, kết nối; khả năng quản lý tài khoản và xác thực tập trung.

5. Hệ thống thông tin môi trường mỗi cấp vận hành cơ sở dữ liệu môi trường và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành của cấp mình. 

Điều 54.  Các chức năng cơ bản của hệ thống thông tin môi trường
1. Các nhóm chức năng cơ bản của hệ thống thông tin môi trường bao gồm:

a) Quản lý, công bố danh mục thông tin môi trường; cung cấp thông tin môi trường và thông tin mô tả về thông tin môi trường;

b) Quản lý danh mục dữ liệu mở lĩnh vực môi trường, công bố dữ liệu mở lĩnh vực môi trường;

c) Quản lý danh mục điện tử dùng chung bảo đảm đồng bộ với hệ thống danh mục điện tử dùng chung của bộ, tỉnh và Chính phủ; đồng thời quản lý các danh mục điện tử trong nội bộ hệ thống; 
d) Hệ thống báo cáo thống kê: báo cáo công tác bảo vệ môi trường các cấp và trong hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường; báo cáo chỉ tiêu thống kê môi trường; báo cáo theo các lĩnh vực môi trường chuyên ngành. Các báo cáo có khả năng tìm kiếm, thống kê theo nhiều tiêu chí, hỗ trợ chức năng tạo báo cáo theo các định dạng đã được quy định hoặc cá nhân hoá các biểu mẫu báo cáo, in báo cáo trực tiếp từ phần mềm;

đ) Quản trị người sử dụng: thiết lập và quản trị nhóm người sử dụng và người sử dụng, phân quyền theo quy trình và chức năng hệ thống;

e) Điều hành, tác nghiệp trên môi trường điện tử: chỉ đạo điều hành, theo dõi tiến trình giải quyết công việc, thông báo nhắc việc;

f) Liên thông, tích hợp giữa hệ thống thông tin môi trường bộ ngành, cấp tỉnh với hệ thống thông tin môi trường quốc gia theo các quy định về kết nối, chia sẻ thông tin giữa các cơ sở dữ liệu các cấp

2. Chức năng quy định trong Thông tư này là cơ bản và tối thiểu, các Bộ cơ quan ngang bộ, tỉnh có thể quy định thêm chức năng khi xây dựng hệ thống thông tin môi trường để đáp ứng yêu cầu sử dụng và đặc thù của mình.
Điều 55.  Yêu cầu kỹ thuật đối với hệ thống thông tin môi trường 
1. Yêu cầu về bảo đảm an toàn thông tin đối với hệ thống thông tin môi trường theo quy định của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ và Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia TCVN 11930:2017 về yêu cầu cơ bản về an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ. 

2. Yêu cầu về kết nối, chia sẻ, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, bộ, ngành, cấp tỉnh trên hệ thống thông tin môi trường theo quy định tại Điều 56 Thông tư này.

3. Yêu cầu về kỹ thuật đối với hệ thống thông tin môi trường được quy định như đối với tiêu chí tính năng kỹ thuật của Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. 
Điều 56.  Yêu cầu về kết nối, chia sẻ, liên thông giữa các cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, bộ, ngành và cấp tỉnh
Yêu cầu về kết nối, chia sẻ, liên thông giữa cơ sở dữ liệu môi trường bộ ngành và cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia bao gồm:

1. Bảo đảm yêu cầu kết nối, chia sẻ, liên thông giữa cơ sở dữ liệu môi trường các cấp theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 
2. Phù hợp các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật về kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia, và các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước theo quy định của Bộ Thông tin và truyền thông; 

3. Kết nối, chia sẻ dữ liệu trực tuyến trên môi trường mạng thông qua dịch vụ dữ liệu giữa các cơ sở dữ liệu môi trường các cấp; bảo đảm sự chia sẻ và và cập nhật thường xuyên vào cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.
4. Dữ liệu chia sẻ bao gồm dữ liệu chia sẽ mặc định và dữ liệu chia sẻ theo yêu cầu đặc thù. Dữ liệu chia sẻ mặc định được thực hiện theo quy định tại Điều 60 Thông tư này. Dữ liệu chia sẻ theo yêu cầu đặc thù được thực hiện theo yêu cầu riêng giữa các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường các cấp.

5. Đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia bàn hành tài liệu kỹ thuật phục vụ kết nối của cơ sở dữ liệu môi trường; thiết lập và công bố các dịch vụ chia sẻ dữ liệu.

Điều 57.  Bảo đảm sự toàn vẹn và tính pháp lý của thông tin, dữ liệu môi trường trong cơ sở dữ liệu môi trường các cấp

1. Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu môi trường bộ, ngành và cấp tỉnh chịu trách nhiệm về tính chính xác và kịp thời cập nhật thông tin, dữ liệu được cung cấp cho cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia.

2. Việc kết nối, chia sẻ, liên thông giữa cơ sở dữ liệu môi trường bộ, ngành và cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia được thực hiện thông qua tài khoản kết nối với hình thức định danh và xác thực phù hợp theo quy định của pháp luật.

3. Việc tạo mới, sửa đổi và xóa một thông tin, dữ liệu phải được lưu trữ lịch sử với khả năng truy vết gói tin đã được xác thực bằng chữ kí số trên dữ liệu chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu môi trường.

4. Đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu trong quá trình kết nối chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu môi trường bộ, ngành và cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia. Trong trường hợp không đảm bảo tính toàn vẹn thì cần cập nhật lại thông tin, dữ liệu từ cơ sở dữ liệu gốc trước khi thực hiện lại quá trình kết nối, chia sẻ.

5. Việc sử dụng dữ liệu mở do cơ quan quản lý thông tin, dữ liệu môi trường cung cấp được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

6. Thông tin, dữ liệu môi trường là đối tượng được pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả theo Luật Sở hữu trí tuệ. Việc sử dụng thông tin dữ liệu môi trường phải tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ và quy định của Chính phủ về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường.

Điều 58.  Cấu trúc thông tin cơ bản của cơ sở dữ liệu môi trường 

1. Cấu trúc thông tin cơ bản của cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia và cấp tỉnh được quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.

2. Căn cứ trên cấu trúc thông tin cơ bản, tuỳ thuộc nhu cầu quản lý, cơ quản quản lý thông tin môi trường quyết định việc mở rộng thông tin cần quản lý đối với cơ sở dữ liệu môi trường của mình.

3. Căn cứ vào cấu trúc thông tin cơ bản, tuỳ thuộc phạm vi quản lý, các bộ, ngành quyết định cấu trúc thông tin của cơ sở dữ liệu môi trường bộ, ngành.

Điều 59.  Dữ liệu danh mục dùng chung của cơ sở dữ liệu môi trường 

1. Dữ liệu danh mục dùng chung là dữ liệu về các danh mục, bảng mã phân loại được sử dụng chung trong các cơ sở dữ liệu môi trường bảo đảm việc tích hợp, trao đổi, chia sẻ dữ liệu đồng bộ, thống nhất. Dữ liệu danh mục dùng chung bao gồm dữ liệu danh mục dùng chung của ngành tài nguyên và môi trường và dữ liệu danh mục dùng chung của lĩnh vực môi trường.

2. Đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia quản lý thống nhất và định kỳ cập nhật dữ liệu danh mục dùng chung theo yêu cầu thực tế.

3. Dữ liệu danh mục dùng chung của cơ sở dữ liệu môi trường các cấp được quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.

Điều 60.  Dữ liệu chia sẻ mặc định của cơ sở dữ liệu môi trường 

1. Dữ liệu chia sẻ mặc định trong cơ sở dữ liệu môi trường là các dữ liệu chứa các thông tin cơ bản được chia sẻ giữa các cơ sở dữ liệu môi trường các cấp theo phương thức chia sẻ mặc định. Dữ liệu chia sẻ mặc định bao gồm dữ liệu chủ, dữ liệu đặc tả và các dữ liệu chia sẻ khác.

2. Dữ liệu chủ về môi trường là những dữ liệu chứa thông tin cơ bản nhất để định danh và xác định các đối tượng quản lý cốt lõi trong cơ sở dữ liệu môi trường. 

3. Dữ liệu đặc tả (metadata) là dữ liệu mô tả đặc điểm, phạm vi và nguồn gốc của dữ liệu trong cơ sở dữ liệu môi trường. Dữ liệu đặc tả tuân thủ theo các hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các hướng dẫn khác có liên quan đã được ban hành về dữ liệu đặc tả.

4. Đơn vị chủ quản cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia quy định cấu trúc mã định danh của các dữ liệu chủ, sử dụng thống nhất giữa tất cả các cơ sở dữ liệu môi trường các cấp trên phạm vi toàn quốc, đảm bảo tính duy nhất cho mỗi đối tượng dữ liệu chủ.

3. Danh mục dữ liệu chia sẻ mặc định của cơ sở dữ liệu môi trường các cấp được quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục IV kèm theo Thông tư này.

Mục 2
THỐNG KÊ MÔI TRƯỜNG VÀ BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Điều 61.  Nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê về môi trường của ngành tài nguyên và môi trường 

1. Bộ chỉ tiêu thống kê về môi trường là một bộ phận của hệ thống thống kê ngành tài nguyên và môi trường, bao gồm tập hợp những chỉ tiêu thống kê phản ánh tình hình và kết quả thực hiện các nhóm mục tiêu về môi trường, cụ thể: kiểm soát nguồn ô nhiễm; cải thiện chất lượng môi trường; quản lý chất thải rắn và chất thải nguy hại; bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

2. Bộ chỉ tiêu thống kê về môi trường gồm:

a) Danh mục bộ chỉ tiêu thống kê về môi trường quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục V kèm theo Thông tư này.

b) Nội dung từng chỉ tiêu thống kê về môi trường quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục V kèm theo Thông tư này.
Điều 62.   Chế độ báo cáo thống kê về môi trường của ngành tài nguyên và môi trường
1. Chế độ báo cáo thống kê về môi trường của ngành tài nguyên và môi trường được quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo Thông tư này.

2. Kỳ báo cáo thực hiện theo pháp luật về thống kê.
3. Thời hạn báo cáo:

a) Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đơn vị chuyên môn có liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm gửi báo cáo chỉ tiêu thống kê về môi trường về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 02 hàng năm đối với báo cáo năm; trước ngày 15 tháng 02 của năm tiếp theo kỳ báo cáo đối với báo cáo thống kê 02 năm, 03 năm hoặc 05 năm;

b) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo chỉ tiêu thống kê về môi trường hằng năm, 02 năm, 03 năm hoặc 05 năm gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 3 hằng năm đối với báo cáo năm và trước ngày 15 tháng 3 của năm kế tiếp đối với báo cáo thống kê 02 năm, 03 năm hoặc 05 năm;

c) Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi báo cáo chỉ tiêu thống kê về môi trường về Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 31 tháng 3 hàng năm đối với báo cáo năm và trước ngày 31 tháng 3 của năm kế tiếp đối với báo cáo thống kê 02 năm, 03 năm hoặc 05 năm.

3. Hình thức gửi báo cáo

Báo cáo chỉ tiêu thống kê về môi trường được thể hiện bằng một trong các hình thức sau:

a) Báo cáo bằng văn bản điện tử theo thể thức định dạng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký điện tử của người có thẩm quyền và đóng dấu điện tử của đơn vị. Báo cáo theo hình thức này được gửi theo phương thức quy định tại điểm a, b khoản 5 Điều này;

b) Báo cáo bằng văn giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai. Báo cáo theo hình thức này được gửi theo phương thức quy định tại điểm c, d, đ, e khoản 5 Điều này.
5. Phương thức báo cáo

Báo cáo chỉ tiêu thống kê về môi trường được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

a) Gửi qua Trục liên thông văn bản quốc gia;

b) Gửi qua hệ thống thông tin môi trường các cấp hoặc hệ thống thông tin khác của địa phương;

c) Gửi/nhận trực tiếp;

d) Gửi/nhận qua dịch vụ bưu chính;

đ) Gửi/nhận qua Fax;

e) Gửi/nhận qua hệ thống thư điện tử;

g) Phương thức khác theo quy định của pháp luật.

Điều 63. Trách nhiệm thực hiện

1.
Trách nhiệm của Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường: 

a) Hướng dẫn, kiểm tra và giám sát các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trong công tác thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về môi trường; chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống chỉ tiêu thống kê về môi trường của ngành tài nguyên và môi trường cho phù hợp theo từng thời kỳ trình Bộ trưởng xem xét, quyết định.

b) Tiếp nhận, kiểm tra thông tin, số liệu báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu thống kê về môi trường của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; tổ chức thu thập, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các báo cáo chỉ tiêu thống kê về môi trường, chế độ báo cáo thống kê về môi trường được phân công, hướng dẫn tại Mẫu số 02, Mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo Thông tư này để báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 61 và khoản 1 Điều 62 Thông tư này.  

c) Hàng năm, xây dựng báo cáo đánh giá các chỉ tiêu thống kê về môi trường phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của Chỉnh phủ, của Bộ Tài nguyên và Môi trường; xây dựng báo cáo các chỉ tiêu thống kê về môi trường phục vụ cho việc đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và các chiến lược quốc gia về bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học và so sánh với đánh giá của các tổ chức quốc tế.

2. Trách nhiệm của Vụ Kế hoạch - Tài chính trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
a) Tổng hợp kết quả thực hiện bộ chỉ tiêu thống kê về môi trường, xây dựng báo cáo chỉ tiêu thống kê của ngành tài nguyên và môi trường gửi Tổng cục Thống kê theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 62 Thông tư này.

b) Bố trí kinh phí hàng năm cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ phục vụ công tác thống kê chỉ tiêu về môi trường theo quy định của pháp luật.

c) Tham mưu trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin các chỉ tiêu thống kê về môi trường theo quy định pháp luật.

3. Cục Công nghệ thông tin và Dữ liệu tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc thu thập, tổng hợp, lưu trữ, khai thác thông tin bộ chỉ tiêu thống kê về môi trường của ngành tài nguyên và môi trường.

4. Các đơn vị liên quan trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về môi trường theo phân công, hướng dẫn tại Mẫu số 02, Mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo Thông tư này gửi Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 02 hàng năm. 

5. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

a) Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, bố trí kinh phí, nguồn lực cho việc thực hiện công tác thống kê chỉ tiêu môi trường cho các đơn vị trực thuộc. 

b) Tổ chức thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê về môi trường theo phân công, hướng dẫn tại Mẫu số 02, Mẫu số 03 Phụ lục V kèm theo Thông tư này gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 61 và khoản 1 Điều 62 Thông tư này.  

c) Công bố thông tin về các chỉ tiêu môi trường theo quy định pháp luật.

6. Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp thông tin phục vụ tính toán các chỉ tiêu thống về môi trường cho các cơ quan quản lý. 
Điều 64.  Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

1. Nội dung chính của báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân các cấp được quy định cụ thể tại Mẫu số 04 Phụ lục V kèm theo Thông tư này.
2. Nội dung và khung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường báo cáo, trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội được quy định cụ thể tại Mẫu số 05 Phụ lục V kèm theo Thông tư này.
3. Nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của các Bộ, cơ quan ngang Bộ được quy định cụ thể tại Mẫu số 06 Phụ lục V kèm theo Thông tư này. 
4. Nội dung và khung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của của Ban quản lý khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu công nghiệp được quy định cụ thể tại Mẫu số  07 Phụ lục V kèm theo Thông tư này.

Điều 65.  Quy trình xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường và đánh giá kết quả công tác bảo vệ môi trường
1. Quy trình xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được thực hiện như sau:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường là đầu mối giúp Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổng hợp, thống kê, đánh giá, xây dựng và trình Ủy ban nhân dân báo cáo công tác bảo vệ môi trường của tỉnh, thành phố.

b) Trên cơ sở hướng dẫn của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố hoặc của sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao có trách nhiệm gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường của năm đánh giá hoặc cung cấp thông tin phục vụ xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo phân công về sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 hàng năm để tổng hợp, rà soát, xây dựng báo cáo.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát, đánh giá tình chính xác, hợp lệ của thông tin, số liệu, chỉ tiêu do các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cung cấp; các thông tin, số liệu, chỉ tiêu không có tài liệu chứng minh tính chính xác hoặc thông tin chưa đầy đủ thì không tổng hợp, đưa vào báo cáo chung của tỉnh. Trong trường hợp cần thiết, sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các đơn vị liên quan giải trình hoặc bổ sung báo cáo bằng văn bản.

d) Sau khi rà soát, đánh giá, sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, xây dựng báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố xem xét, ký ban hành và gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường của tỉnh kèm theo các tài liệu chứng minh liên quan gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 2 hàng năm để tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội.
2. Quy trình xây dựng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường của các bộ, cơ quan ngang bộ được thực hiện như sau:

a) Bộ, cơ quan ngang Bộ giao đơn vị quản lý nhà nước về môi trường thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ hàng năm xây dựng, triển khai nhiệm vụ điều tra, đánh giá, thống kê, xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ, cơ quan ngang Bộ.

b) Trên cơ sở kết quả triển khai điều tra, đánh giá, thống kê và dự thảo báo cáo công tác bảo vệ môi trường, Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức rà soát, đánh giá tính chính xác, đầy đủ, hợp lệ của các số liệu, thông tin trong báo cáo. Trong trường hợp cần thiết, Bộ, cơ quan ngang Bộ có thể lấy thêm ý kiến của của Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan liên quan trong quá trình hoàn thiện báo cáo.

c) Báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các Bộ, cơ quan ngang Bộ kèm theo các tài liệu liên quan gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 02 hàng năm để tổng hợp, trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc hội.

3. Quy trình xây dựng báo cáo công tác bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường được quy định như sau:

a) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường xây dựng dự thảo báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước trên cơ sở đánh giá, tổng hợp kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo chức năng, nhiệm vụ được giao và tổng hợp thông tin, kết quả từ báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các địa phương, các Bộ, cơ quan ngang bộ.

b) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, lấy ý kiến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương đối với dự thảo báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước để hoàn thiện dự thảo báo cáo trước khi gửi Văn phòng Chính phủ lấy ý kiến các thành viên Chính phủ.

c) Trên cơ sở ý kiến của các thành viên Chính phủ, Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường trên phạm vi cả nước, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình Chính phủ để báo cáo Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên trong năm của Quốc hội.

4. Quy trình đánh giá kết quả công tác bảo vệ môi trường của các địa phương

a) Căn cứ yêu cầu bảo vệ môi trường của từng giai đoạn và Bộ chỉ tiêu thống kê về môi trường được quy định tại Thông tư này, Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Bộ chỉ số, tài liệu hướng dẫn và kế hoạch đánh giá kết quả công tác bảo vệ môi trường của các địa phương (cấp tỉnh) để thực hiện hàng năm.  

b) Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức thu thập, tổng hợp, tự đánh giá kết quả công tác bảo vệ môi trường đối với địa phương mình theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, xác minh, thẩm định.

c) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành để thẩm định kết quả tự đánh giá của các địa phương và kết quả điều tra xã hội học của tổ chức độc lập (nếu có).

d) Căn cứ kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định liên ngành và phương pháp tính điểm được quy định trong Bộ chỉ số đánh giá kết quả công tác bảo vệ môi trường của các địa phương, Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường tiến hành tổng hợp điểm, xếp thứ hạng kết quả công tác bảo vệ môi trường đối với từng địa phương, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, công bố kết quả công tác bảo vệ môi trường của các địa phương theo định kỳ hàng năm.
Điều 66.  Thời điểm và hình thức báo cáo công tác bảo vệ môi trường
1. Thời điểm, kỳ báo cáo công tác bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 118 của Luật Bảo vệ môi trường 2020.

2. Hình thức báo cáo công tác bảo vệ môi trường được thể hiện bằng một trong các hình thức sau:

a) Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai. Báo cáo theo hình thức này được gửi theo phương thức quy định tại điểm c, d, đ, e khoản 3 Điều này.

b) Báo cáo bằng văn bản điện tử theo thể thức định dạng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký điện tử của người có thẩm quyền và đóng dấu điện tử của đơn vị. Báo cáo theo hình thức này được gửi theo phương thức quy định tại điểm a, b khoản 3 Điều này.

3. Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

a) Gửi qua trục liên thông văn bản quốc gia;

b) Gửi qua hệ thống thông tin báo cáo của địa phương và Bộ Tài nguyên và Môi trường;

c) Gửi, nhận trực tiếp;

d) Gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính;

đ) Gửi, nhận qua Fax;

e) Gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử;

g) Phương thức khác theo quy định của pháp luật.
Điều 67.  Tổ chức thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường 

1. Trách nhiệm của cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường:

a) Đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, thống kê, tổng hợp báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và của các địa phương trên phạm vi cả nước; xây dựng dự thảo báo cáo công tác bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Chính phủ xem xét, báo cáo Quốc Hội.

b) Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và các địa phương trên phạm vi cả nước; xây dựng Bộ chỉ số và tài liệu hướng dẫn đánh giá kết quả công tác bảo vệ môi trường của các địa phương trên phạm vi cả nước trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành; thường trực, giúp Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá, xếp hạng công tác bảo vệ môi trường của các địa phương trên phạm vi cả nước sau khi được ban hành.

2. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Ủy ban nhân dân các tỉnh có trách nhiệm:

a) Phân công, hướng dẫn việc thu thập, tổng hợp cơ sở dữ liệu về môi trường thuộc trách nhiệm quản lý; xây dựng mẫu biểu, cơ sở dữ liệu đồng bộ để cập nhật, tổng hợp, báo cáo.

b) Hàng năm, bố trí kinh phí cho công tác điều tra, thu thập, tổng hợp, xây dựng báo cáo về công tác bảo vệ môi trường; xây dựng và duy trì hệ thống thông tin báo cáo về công tác bảo vệ môi trường của Trung ương và địa phương được đảm bảo từ nguồn chi ngân sách cho sự nghiệp môi trường theo quy định của pháp luật.

Điều 68.  Nội dung, biểu mẫu, hình thức và thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
1. Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường

a) Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy định tại Mẫu số 08 Phụ lục V kèm theo Thông tư này;
b) Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp quy định tại Mẫu số 09 Phụ lục V kèm theo Thông tư này; 

c) Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của các tổ chức được chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường quy định tại Mẫu số 10 Phụ lục V kèm theo Thông tư này.

2. Thời gian gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hằng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) được gửi tới các cơ quan quản lý trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. 

3. Hình thức báo cáo công tác bảo vệ môi trường 
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được thể hiện bằng một trong các hình thức sau:

a) Báo cáo bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị và bản điện tử (file.doc). Các biểu mẫu tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo phải được đóng dấu giáp lai. Báo cáo theo hình thức này được gửi theo phương thức quy định tại điểm c, d, đ, e khoản 4 Điều này.

b) Báo cáo bằng văn bản điện tử theo thể thức định dạng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký điện tử của người có thẩm quyền và đóng dấu điện tử của đơn vị. Báo cáo theo hình thức này được gửi theo phương thức quy định tại điểm a, b khoản 4 Điều này.

4. Báo cáo được gửi đến cơ quan nhận báo cáo bằng một trong các phương thức sau:

a) Gửi qua Hệ thống thông tin môi trường các cấp;

b) Gửi qua hệ thống thông tin môi trường các cấp hoặc hệ thống thông tin khác của địa phương;
c) Gửi, nhận trực tiếp;

d) Gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính;

đ) Gửi, nhận qua Fax;

e) Gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử;

g) Phương thức khác theo quy định của pháp luật. 

5. Gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường được gửi tới các cơ quan như sau:

- Cơ quan đã phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cơ quan cấp giấy phép môi trường hoặc cơ quan đăng ký môi trường hoặc cấp các giấy tờ, hồ sơ tương đương của dự án, cơ sở;

- Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ);

- Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp báo cáo cho Ban quản lý các khu công nghiệp. 

6. Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, chủ đầu tư hạ tầng, tổ chức được chứng nhận hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường có trách nhiệm gửi báo cáo theo quy tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này và thực hiện việc lưu giữ các tài liệu liên quan đến báo cáo tại cơ sở để cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện công tác thanh, kiểm tra.
Điều 69.  Phương pháp lập báo cáo hiện trạng môi trường
1. Báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia và địa phương được lập theo mô hình Động lực - Sức ép - Hiện trạng - Tác động - Đáp ứng (mô hình DPSIR). Mô hình DPSIR là mô hình mô tả mối quan hệ tương hỗ giữa Động lực D (phát triển kinh tế - xã hội, nguyên nhân sâu xa của các biến đổi môi trường) - Sức ép - P (các nguồn thải trực tiếp gây ô nhiễm và suy thoái môi trường) - Hiện trạng - S (hiện trạng chất lượng môi trường) - Tác động - I (tác động của ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe cộng đồng, hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và môi trường sinh thái) - Đáp ứng - R (các đáp ứng của nhà nước và xã hội để bảo vệ môi trường).

2. Báo cáo hiện trạng môi trường của các Bộ, cơ quan ngang Bộ thực hiện theo quy định về báo cáo công tác bảo vệ môi trường tại Điều 118 của Luật Bảo vệ môi trường.
Điều 70.  Trách nhiệm và kinh phí lập báo cáo hiện trạng môi trường

1. Trách nhiệm lập báo cáo hiện trạng môi trường:

a) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường giúp Bộ Tài nguyên và Môi trường lập báo cáo tổng quan và báo cáo chuyên đề về hiện trạng môi trường quốc gia theo quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Bảo vệ môi trường;

b) Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập báo cáo tổng quan và báo cáo chuyên đề về hiện trạng môi trường của địa phương theo quy định tại khoản 2 Điều 120 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Kinh phí lập báo cáo tổng quan và báo cáo chuyên đề về hiện trạng môi trường sử dụng nguồn ngân sách sự nghiệp môi trường theo quy định hiện hành.

Điều 71.  Tổ chức lập báo cáo hiện trạng môi trường
1. Đề xuất, phê duyệt chủ đề báo cáo chuyên đề về môi trường:

a) Căn cứ những vấn đề bức xúc về môi trường và công tác quản lý nhà nước về môi trường, Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, trình Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt chủ đề báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia trước năm lập báo cáo;

b) Căn cứ những vấn đề bức xúc về môi trường và công tác quản lý nhà nước về môi trường của địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định chủ đề báo cáo chuyên đề về môi trường của địa phương trước năm lập báo cáo.

2. Nguồn thông tin phục vụ lập báo cáo hiện trạng môi trường:

a) Thông tin môi trường từ các báo cáo tổng quan và báo cáo chuyên đề về hiện trạng môi trường quốc gia, báo cáo tổng quan và báo cáo chuyên đề về hiện trạng môi trường của địa phương đã được phê duyệt;

b) Thông tin từ các niên giám thống kê quốc gia, ngành và địa phương;

c) Kết quả của các chương trình quan trắc môi trường;

d) Thông tin từ các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Sở, ban ngành liên quan;

đ) Thông tin từ các nguồn khác: kết quả của các chương trình nghiên cứu khoa học hoặc đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, cấp bộ và cấp tỉnh đã được nghiệm thu;

e) Thông tin từ các chương trình điều tra, khảo sát bổ sung về những vấn đề môi trường chuyên đề nhằm mục đích hỗ trợ dữ liệu cho công tác lập báo cáo hiện trạng môi trường.

3. Tham vấn các bên liên quan về dự thảo báo cáo:

a) Căn cứ trên tình hình thực tế, Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường có thể lựa chọn một hoặc nhiều hình thức tham vấn: họp nhóm chuyên gia; hội thảo, lấy ý kiến các bên, các đơn vị có liên quan; xin ý kiến bằng văn bản;

b) Việc xin ý kiến bằng văn bản quy định tại điểm a khoản này được thực hiện như sau: dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia được gửi xin ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, địa phương và các đơn vị có liên quan; dự thảo báo cáo hiện trạng môi trường địa phương được gửi xin ý kiến các Sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan tại địa phương.

Điều 72.  Cấu trúc, nội dung báo cáo hiện trạng môi trường

1. Nội dung chính của báo cáo hiện trạng môi trường thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 120 của Luật Bảo vệ môi trường.
2. Cấu trúc, nội dung của báo cáo tổng quan và báo cáo chuyên đề về hiện trạng môi trường thực hiện theo Mẫu số 11 và Mẫu số 12 Phụ lục V kèm theo Thông tư này.

3. Trong quá trình lập báo cáo, trên cơ sở thực tế, áp dụng toàn bộ hoặc lược bỏ những nội dung không liên quan; giữ nguyên hoặc sắp xếp lại trật tự cấu trúc nhưng phải bảo đảm đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 73.  Trình, phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường 
1. Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia, báo cáo chuyên đề về môi trường quốc gia.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt báo cáo hiện trạng môi trường địa phương, báo cáo chuyên đề về môi trường của địa phương.

Chương VI

NGUỒN LỰC CHI CHO BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, HỢP ĐỒNG CHI TRẢ DỊCH VỤ HỆ SINH THÁI TỰ NHIÊN VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG SAU SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG 
Điều 74. Hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên 

1. Bên sử dụng dịch vụ kinh doanh, du lịch, giải trí, nuôi trồng thủy sản ký hợp đồng ủy thác với Quỹ Bảo vệ môi trường cấp tỉnh theo Mẫu số 01 Phụ lục VI kèm theo Thông tư này.
2. Bên sử dụng và bên cung ứng ký hơp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên theo hình thức chi trả trực tiếp theo Mẫu số 02 Phụ lục VI kèm theo Thông tư này.
Điều 75.  Thống kê, theo dõi và công bố nguồn lực chi cho bảo vệ môi trường 

1. Nguồn lực chi cho bảo vệ môi trường là một nội dung thống kê môi trường.

2. Việc thống kê, theo dõi và công bố nguồn lực chi cho bảo vệ môi trường thực hiện theo quy định tại Điều 61, Điều 62 và Điều 63 Thông tư này.

Điều 76.   Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch phục hồi môi trường sau sự cố môi trường

1. Chủ dự án đầu tư, cơ sở gây ra sự cố môi trường có trách nhiệm lập, tự phê duyệt kế hoạch phục hồi môi trường đối với sự cố môi trường cấp cơ sở ngay sau khi kết thúc giai đoạn tổ chức ứng phó sự cố. Kế hoạch phục hồi môi trường phải được gửi tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xảy ra sự cố để kiểm tra, giám sát trước khi tổ chức thực hiện.


2. Việc lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch phục hồi môi trường đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường được thực hiện như sau:


a) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm lập, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm định kế hoạch phục hồi môi trường đối với sự cố môi trường cấp huyện;


b) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm định kế hoạch phục hồi môi trường đối với sự cố môi trường cấp huyện;


c) Cơ quan chuyên môn về bảo vệ môi trường của Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm lập, trình Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định kế hoạch phục hồi môi trường đối với sự cố môi trường cấp quốc gia.

3. Việc thẩm định kế hoạch phục hồi môi trường đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do cơ quan có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường thành lập. Kết quả họp hội đồng thẩm định là căn cứ để cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch phục hồi môi trường.

Hội đồng thẩm định kế hoạch phục hồi môi trường có sự tham gia của đại diện của tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường và phải có ít nhất 01 thành viên là chuyên gia. Chuyên gia là thành viên hội đồng phải có chuyên môn về môi trường, đa dạng sinh học, lâm nghiệp, thuỷ sản hoặc lĩnh vực khác có liên quan phù hợp với yêu cầu phục hồi môi trường sau sự cố môi trường.

Trường hợp sự cố môi trường cấp huyện thì phải có đại diện Uỷ ban nhân các xã nơi xảy ra sự cố, trường hợp sự cố môi trường cấp tỉnh thì phải có đại diện Uỷ ban nhân dân các huyện nơi xảy ra sự cố, trường hợp sự cố môi trường cấp quốc gia phải có đại điện Uỷ ban nhân cấp tỉnh nơi xảy ra sự cố và đại diện Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm Cứu nạn là thành viên hội đồng.

Điều 77.  Nội dung kế hoạch phục hồi môi trường

1. Kế hoạch phục hồi môi trường phải bảo đảm đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.


2. Nội dung đánh giá hiện trạng môi trường sau sự cố môi trường bao gồm:


a) Phạm vi, tính chất (loại hình), mức độ ô nhiễm đối với nguồn nước mặt, nước ngầm (nếu có) của khu vực xảy ra sự cố;


b) Phạm vi, tính chất (loại hình), mức độ ô nhiễm đối với môi trường đất của khu vực xảy ra sự cố;


c) Diện tích, độ phủ của hệ sinh thái rừng tự nhiên, rạn san hô, thảm cỏ biển của khu vực xảy ra sự cố.


3. Hoạt động khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường sau sự cố môi trường được thực hiện như sau:


a) Việc khảo sát, đánh giá phạm vi, tính chất (loại hình), mức độ ô nhiễm đối với nguồn nước mặt, nước ngầm (nếu có) được thực hiện thông qua chương trình quan trắc chất lượng môi trường theo quy định về kỹ thuật quan trắc môi trường;


b) Việc khảo sát, đánh giá phạm vi, tính chất (loại hình), mức độ ô nhiễm đối với môi trường đất được thực hiện thông qua hoạt động điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực đất có khả năng bị ô nhiễm và điều tra, đánh giá chi tiết khu vực đất bị ô nhiễm theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 của các Điều 14 và 15 Nghị định số          /2021/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


c) Việc khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ sinh thái rừng tự nhiên, rạn san hô, thảm cỏ biển được thực hiện theo quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thuỷ sản.


4. Giải pháp phục hồi môi trường phải đáp ứng yêu cầu sau:


a) Giải pháp phục hồi chất lượng môi trường đối với nguồn nước mặt, nước ngầm phải phù hợp với tính chất, mức độ, phạm vi ô nhiễm của nguồn nước;


b) Giải pháp phục hồi ô nhiễm môi trường đất được thực hiện theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 16 Nghị định số          /2021/NĐ-CP ngày     tháng     năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


c) Giải pháp phục hồi diện tích, độ phủ của hệ sinh thái rừng tự nhiên, rạn san hô, thảm cỏ biển phải phù hợp với quy định của pháp luật về đa dạng sinh học, lâm nghiệp và thuỷ sản.

Điều 78.  Kiểm tra, giám sát, nghiệm thu hoàn thành kế hoạch phục hồi môi trường

1. Trường hợp tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường tự mình thực hiện kế hoạch phục hồi môi trường theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường, việc kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch được thực hiện thông qua đơn vị có năng lực phù hợp về quan trắc, đánh giá hiện trạng môi trường, hệ sinh thái do cơ quan phê duyệt kế hoạch phục hồi môi trường chỉ định.

2. Trường hợp cơ quan phê duyệt kế hoạch phục hồi môi trường tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường, tổ chức, cá nhân gây ra sự cố môi trường tự mình hoặc thuê đơn vị có năng lực phù hợp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch.

3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện kế hoạch phục hồi môi trường có trách nhiệm lập báo cáo kết quả hoàn thành kế hoạch phục hồi môi trường gửi cơ quan phê duyệt kế hoạch để thẩm định sau khi đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, yêu cầu của kế hoạch.

4. Việc thẩm định báo cáo kết quả hoàn thành kế hoạch phục hồi môi trường được thực hiện thông qua hội đồng thẩm định do cơ quan phê duyệt kế hoạch phục hồi môi trường thành lập.

Hội đồng thẩm định phải bảo đảm đáp ứng quy định tại khoản 3 Điều 76 Thông tư này. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm kiểm tra thực tế các khu vực phải phục hồi môi trường theo kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức phiên họp hội đồng đánh giá báo cáo kết quả hoàn thành kế hoạch phục hồi môi trường. Kết quả thẩm định báo cáo kết quả hoàn thành kế hoạch phục hồi môi trường của hội đồng thẩm định là căn cứ để cơ quan phê duyệt kế hoạch nghiệm thu hoàn thành kế hoạch phục hồi môi trường.
Chương VIII
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 79. 
Điều khoản chuyển tiếp 

Mã chất thải nguy hại được quy định chuyển tiếp như sau:
1. Các mã chất thải nguy hại số 01 04 07, 02 05 01, 03 01 08, 03 02 08, 03 03 08, 03 04 08, 03 05 08, 03 06 08, 03 07 08, 04 02 04, 10 02 03, 12 06 06, 12 06 07, 12 06 08, 12 07 05 tại Danh mục mã chất thải nguy hại ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về quản lý chất thải nguy hại được thay thế bằng mã chất thải nguy hại số 12 06 05 được ban hành tại Mẫu số 01 Phụ lục III kèm theo Thông tư này.

2. Chủ nguồn thải có phát sinh mã chất thải nguy hại hoặc Giấy phép xử lý chất thải nguy hại được cấp các mã chất thải nguy hại được tiếp tục sử dụng cho đến khi cấp giấy phép môi trường.

3. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, chủ nguồn thải chất thải nguy hại, chủ xử lý chất thải nguy hại sử dụng mã chất thải nguy hại số 12 06 05 cho các mã chất thải quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 80.  Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm 20

2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các nội dung sau hết hiệu lực thi hành:

a) Nội dung chỉ tiêu thống kê môi trường (các chỉ tiêu từ mã 0401 đến 0414) quy định tại Thông tư số 73/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường; 

b) Nội dung quy định danh mục, biểu mẫu báo cáo lĩnh vực môi trường quy định tại Thông tư số 20/2018/TT-BTNMT ngày 08 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường.
3. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các thông tư sau hết hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 19/2015/TT-BTNMT ngày 23 tháng 4 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận;   

b)
Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển; 

c) Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao;

d) Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại; 

đ) Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn hoạt động cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản;

e) Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường;
g) Thông tư số 19/2016/TT-BTNMT ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo công tác bảo vệ môi trường;
h) Thông tư số 31/2016/TT-BTNMT ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường cụm công nghiệp, khu kinh doanh, dịch vụ tập trung, làng nghề và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; 

i) Thông tư số 34/2017/TT-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ;
k)Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức chịu tải của nguồn nước sông, hồ;
l) Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Điều 81.  Trách nhiệm thực hiện

1. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện Thông tư này.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai thực hiện Thông tư này tại địa phương.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường để nghiên cứu, hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung./.
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